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Tóm tắt - Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu đối với doanh nghiệp 

du lịch vừa và nhỏ trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng sau đại dịch 

COVID-19. Bài báo tổng quan hệ thống theo quy trình PRISMA 

86 nghiên cứu trong nước và quốc tế, chọn lọc từ 379 bản ghi, 

nhằm hệ thống hóa cơ sở lý thuyết và nhận diện động lực, rào cản, 

kết quả chuyển đổi số. Trên nền tảng lý thuyết năng lực động, đổi 

mới mô hình kinh doanh và sức bền tổ chức, nghiên cứu đề xuất 

khung lý thuyết tích hợp gồm bốn thành phần: bối cảnh và động 

lực; năng lực số và nguồn lực nội tại; triển khai theo chiều sâu 

công nghệ; kết quả đa chiều. Ba điểm mới của khung, gồm vai trò 

điều tiết của năng lực số, ngưỡng năng lực gắn với từng tầng công 

nghệ và vòng phản hồi từ kết quả về bối cảnh, được cụ thể hóa 

thành tám mệnh đề có thể kiểm chứng. Bài báo cũng phân tích 

bảy điều kiện vận dụng khung tại Việt Nam và đề xuất hàm ý cho 

doanh nghiệp, cơ quan quản lý. 

 Abstract - Digital transformation has become a strategic imperative 

for small and medium tourism enterprises amid intensifying 

competition and the lasting effects of COVID-19. Following the 

PRISMA protocol, this systematic review synthesizes 86 

international and Vietnamese studies selected from 379 records to 

consolidate theoretical foundations and identify the drivers, barriers, 

and outcomes of digital transformation. Drawing on dynamic 

capabilities, business model innovation, and organizational 

resilience, it proposes an integrated framework with four 

components: context and drivers; digital capabilities and internal 

resources; implementation depth across technological layers; and 

multidimensional outcomes. The framework's three novel elements, 

namely digital capability as a moderator, capability thresholds for 

each technological layer, and a feedback loop from outcomes to 

context, are specified as eight testable propositions. The study also 

examines seven boundary conditions for applying the framework in 

Vietnam and offers implications for firms and policymakers. 

Từ khóa - Chuyển đổi số; doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ; tổng 

quan hệ thống; khung lý thuyết tích hợp; năng lực động 

 Key words - Digital transformation; small and medium tourism 

enterprises; systematic literature review; integrated theoretical 

framework; dynamic capabilities 

 

1. Đặt vấn đề 

Sự lan rộng của các công nghệ số trong mọi lĩnh vực 

kinh tế đã đặt ra áp lực chuyển đổi ngày càng lớn đối với 

doanh nghiệp ở mọi quy mô và ngành nghề. Chuyển đổi số 

(CĐS) không còn đơn thuần là việc ứng dụng công nghệ 

thông tin vào vận hành, mà đã trở thành quá trình tái định 

hình căn bản cách thức một tổ chức tạo lập, truyền tải và 

nắm bắt giá trị dưới tác động kết hợp của các công nghệ số 

[1], [2], [3]. Du lịch là một trong số những ngành dịch vụ 

nhạy cảm với đổi mới công nghệ, CĐS đang tái định hình 

toàn bộ chuỗi giá trị từ tiếp thị, đặt dịch vụ đến trải nghiệm 

tại điểm đến và vận hành nội bộ [4], [5]. 

Cú sốc của đại dịch COVID-19 từ năm 2020 đã làm gia 

tăng mạnh mẽ áp lực CĐS lên các doanh nghiệp du lịch, 

buộc họ phải tìm kiếm các kênh doanh thu thay thế và tái 

cơ cấu mô hình hoạt động trong khoảng thời gian rất ngắn 

[6] - [8]. Nhiều nghiên cứu xác nhận rằng sự gián đoạn này 

đã trở thành chất xúc tác đẩy nhanh quá trình số hóa, đặc 

biệt đối với các doanh nghiệp chưa có sự chuẩn bị sẵn sàng 

[9], [10]. Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN), chiếm tỷ lệ 

áp đảo trong cơ cấu ngành du lịch tại hầu hết các quốc gia, 

phải đối mặt với thách thức kép: vừa thiếu nguồn lực tài 
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chính để đầu tư công nghệ, vừa có nguy cơ tụt hậu so với 

các tập đoàn lớn trong cuộc đua số hóa [11], [12]. 

Tại Việt Nam, Chương trình CĐS quốc gia đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030 [13] và Chiến lược phát 

triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 [14] đã xác định CĐS 

là ưu tiên trọng tâm nhằm tạo đột phá cho ngành du lịch. 

Dù vậy, thực tiễn cho thấy quá trình CĐS tại các DNVVN 

du lịch vẫn còn nhiều hạn chế. Hoa [15] ghi nhận phần lớn 

doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng mới chỉ ứng dụng công nghệ 

ở mức cơ bản; Tung và cộng sự [16] chỉ ra khoảng cách 

đáng kể về mức độ sẵn sàng nguồn lực số tại TP. Hồ Chí 

Minh; còn Tam [17] khẳng định năng lực số là yếu tố ngày 

càng quyết định đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 

du lịch Việt Nam. 

Mặc dù, các tổng quan về CĐS nói chung [1] - [3], [18], 

[19] và CĐS trong ngành du lịch [4], [5], [20], [21] đã cung 

cấp nền tảng lý luận quan trọng, song nghiên cứu tập trung 

riêng vào DNVVN du lịch, với tính đặc thù về quy mô và 

cơ cấu nguồn lực, vẫn còn rất phân tán [22] - [24]. Cụ thể 

hơn, các khung hiện có đều bộc lộ những hạn chế nhất định 

khi áp dụng vào phân khúc này: khung của Slimane và 

cộng sự [23] xây dựng cho DNVVN nói chung nên không 
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tính đến đặc thù dịch vụ du lịch; khung của Kargas và cộng 

sự [22] dừng ở mức phân loại nhân tố mà chưa mô hình 

hóa quan hệ giữa chúng; còn nghiên cứu của Zhou và cộng 

sự [24] mang tính mô tả xu hướng công bố hơn là một 

khung lý thuyết có cấu trúc quan hệ. Hệ quả là chưa có một 

khung lý thuyết tích hợp nào đủ toàn diện để định hướng 

lộ trình CĐS cho phân khúc doanh nghiệp quan trọng này, 

đặc biệt trong bối cảnh các nền kinh tế đang phát triển. 

Khoảng trống lý thuyết này chính là điểm xuất phát của 

nghiên cứu hiện tại. 

Bài báo hướng đến ba mục tiêu cụ thể: tổng hợp có hệ 

thống tri thức hiện có về CĐS trong DNVVN du lịch từ các 

tài liệu lựa chọn theo quy trình PRISMA; phân tích các yếu 

tố thúc đẩy, rào cản và kết quả của CĐS trong DNVVN du 

lịch; và đề xuất khung lý thuyết tích hợp (IDTF-SMTE) kết 

hợp ba nền tảng lý thuyết để phục vụ nghiên cứu và ứng 

dụng thực tiễn, bao gồm: năng lực động, đổi mới mô hình 

kinh doanh, và sức bền tổ chức. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Tiếp cận tổng quan hệ thống 

Để đảm bảo tính minh bạch, khả năng tái lập và tính toàn 

diện trong quá trình tổng hợp tri thức, nghiên cứu áp dụng 

phương pháp tổng quan hệ thống tài liệu theo hướng dẫn 

PRISMA. Khác với tổng quan tường thuật truyền thống vốn 

phụ thuộc nhiều vào phán đoán chủ quan của tác giả trong 

việc lựa chọn và diễn giải tài liệu, SLR yêu cầu quy trình tìm 

kiếm, sàng lọc và phân tích được xác định trước, ghi chép rõ 

ràng và có thể kiểm chứng độc lập. Phương pháp này đặc 

biệt phù hợp với mục tiêu của nghiên cứu vì CĐS trong 

DNVVN du lịch là lĩnh vực còn phân tán, với các công trình 

liên quan nằm rải rác trên nhiều tạp chí và ngành khoa học 

khác nhau, từ quản lý chiến lược [18], [19] đến quản trị du 

lịch [21] và nghiên cứu DNVVN [22] - [24]. 

2.2. Tiêu chí lựa chọn và loại trừ tài liệu 

Quá trình tìm kiếm tài liệu được thực hiện theo hai kênh 

song song. Kênh thứ nhất là tìm kiếm có cấu trúc trên ba 

cơ sở dữ liệu học thuật quốc tế: Scopus và Web of Science 

được ưu tiên do độ bao phủ rộng và cơ chế kiểm soát chất 

lượng nghiêm ngặt qua bình duyệt ngang hàng; Google 

Scholar được sử dụng bổ sung để tránh bỏ sót các công 

trình chưa được lập chỉ mục trên hai cơ sở dữ liệu trên. 

Kênh thứ hai là tra cứu thủ công tại các tạp chí khoa học 

chuyên ngành kinh tế và du lịch xuất bản tại Việt Nam, 

nhằm thu thập các nghiên cứu về bối cảnh trong nước vốn 

ít xuất hiện trên cơ sở dữ liệu quốc tế. 

Cụm từ khóa tìm kiếm được xây dựng theo hai nhóm 

ngôn ngữ. Nhóm tiếng Anh bao gồm: "digital 

transformation", "digitalisation", "digital technology 

adoption", "small and medium enterprises", "SMEs", 

"tourism", "hospitality", "travel", "hotel". Nhóm tiếng Việt 

bao gồm: "chuyển đổi số", "du lịch số", "doanh nghiệp vừa 

và nhỏ", "công nghệ số trong du lịch". Các từ khóa được 

kết hợp theo công thức: ("digital transformation" OR 

"digitalisation") AND ("tourism" OR "hospitality") AND 

("SME" OR "small and medium"), sau đó điều chỉnh phù 

hợp với cú pháp riêng của từng cơ sở dữ liệu. Phạm vi tìm 

kiếm bao gồm tiêu đề, tóm tắt và từ khóa tác giả. Bảng 1 

trình bày chi tiết các tiêu chí đưa vào và loại trừ. 

Bảng 1. Tiêu chí lựa chọn và loại trừ tài liệu theo quy trình PRISMA 

Tiêu chí Đưa vào Loại trừ 

Loại tài 

liệu 

Bài báo khoa học bình duyệt 

ngang hàng; sách học thuật; 

báo cáo chính sách chính thức 

Tài liệu không bình 

duyệt; bài báo mạng, 

blog, tin tức 

Nội dung 

Liên quan đến CĐS và/hoặc 

ứng dụng công nghệ số trong 

du lịch, khách sạn, DNVVN 

Không trực tiếp liên 

quan đến chủ đề 

nghiên cứu 

Giai đoạn 

Tập trung trong giai đoạn 

trước và sau COVID-19, từ 

2017 đến 2025 

Ngoài phạm vi thời 

gian xác định 

Ngôn ngữ Tiếng Anh và tiếng Việt Các ngôn ngữ khác 

Nguồn dữ 

liệu 

Scopus, Web of Science, 

Google Scholar, tạp chí trong 

nước chuyên ngành 

Ngoài các cơ sở dữ 

liệu xác định 

2.3. Quy trình sàng lọc và phân tích 

 

Hình 1. Sơ đồ luồng PRISMA của quá trình lựa chọn tài liệu 

Quá trình tìm kiếm và sàng lọc được thực hiện trong 

khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2025 đến tháng 02 năm 

2026, tuân thủ bốn giai đoạn của quy trình PRISMA gồm 

nhận diện, sàng lọc, đánh giá tính phù hợp và đưa vào 

tổng hợp. Tìm kiếm trên ba cơ sở dữ liệu quốc tế thu được 

358 bản ghi, cụ thể Scopus 156, Web of Science 118 và 

Google Scholar 84. Riêng với Google Scholar, do đặc thù 

trả về số lượng kết quả rất lớn và không hỗ trợ xuất dữ 

liệu hàng loạt, nghiên cứu áp dụng quy tắc dừng bằng 

cách chỉ xem xét 100 kết quả đầu tiên được sắp xếp theo 

mức độ liên quan. Bên cạnh đó, tra cứu thủ công trên các 

tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước bổ sung thêm 

21 bản ghi, nâng tổng số lên 379. Sau khi loại 71 bản trùng 

lặp, 308 bản ghi được sàng lọc theo tiêu đề và tóm tắt, 

trong đó 163 bản bị loại do không liên quan đến chủ đề 

nghiên cứu. Ở giai đoạn đọc toàn văn, 145 tài liệu được 
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đánh giá chi tiết theo bộ tiêu chí tại Bảng 1 và 59 tài liệu 

bị loại với năm nhóm lý do cụ thể. Kết quả cuối cùng, 86 

tài liệu đáp ứng đầy đủ tiêu chí được đưa vào tổng hợp và 

phân tích, tương ứng tỷ lệ giữ lại 22,7%. Toàn bộ quy 

trình được trình bày tại Hình 1. 

2.4. Đặc trưng của các nghiên cứu được tổng quan 

Để cung cấp bức tranh tổng thể về nền tảng bằng chứng, 

86 tài liệu được đưa vào tổng hợp, sau đây gọi là mẫu tổng 

quan, được phân loại theo bốn chiều đặc trưng gồm phương 

pháp nghiên cứu, bối cảnh địa lý, giai đoạn công bố và nền 

tảng lý thuyết sử dụng. Bảng 2 cho thấy nguồn bằng chứng 

tương đối cân bằng giữa nghiên cứu thực nghiệm và nghiên 

cứu lý thuyết, đồng thời phản ánh sự chuyển dịch trọng tâm 

địa lý và sự gia tăng mạnh mẽ của các công bố sau năm 

2020. Đáng chú ý, có tới 35 tài liệu không nêu rõ lý thuyết 

nền, cho thấy tình trạng thiếu nền tảng lý luận vững chắc 

trong lĩnh vực này. 

Bảng 2. Đặc trưng của các nghiên cứu được đưa vào tổng quan 

(n = 86) 

Chiều 

phân loại 
Nhóm 

Số 

lượng 
Tài liệu tiêu biểu 

Phương 

pháp 

Định lượng 24 
[17], [47], [64]–[67], 

[77], [79] 

Định tính và nghiên 

cứu trường hợp 
17 

[15], [42], [59], [68], 

[86] 

Tổng quan hệ thống, 

phân tích trắc lượng 

thư mục 

21 
[18]–[24], [39], [53], 

[54] 

Khái niệm và xây 

dựng lý thuyết 
20 

[1]–[3], [28]–[30], 

[80]–[83] 

Văn bản chính sách, 

báo cáo 
4 [13], [14] 

Bối cảnh 

địa lý 

Châu Âu và Bắc Mỹ 31 [10], [40], [59], [68] 

Châu Á – Thái Bình 

Dương 
24 [48], [60], [66], [67] 

Việt Nam 9 
[15]–[17], [25]–[27], 

[34], [41], [45] 

Đa quốc gia hoặc 

không xác định 
22 [1]–[3], [18], [19], [21] 

Giai đoạn 

công bố 

Trước 2017 9 [42], [43], [49], [80] 

2017 – 2019 21 
[1], [12], [28], [29], 

[69], [71] 

2020 – 2022 30 [6]–[11], [13], [14], [46] 

2023 – 2025 26 
[5], [20], [24], [50], 

[51], [61] 

Nền tảng 

lý thuyết 

Năng lực động 19 [11], [80]–[84] 

Đổi mới mô hình 

kinh doanh 
15 [10], [12], [69]–[73] 

Sức bền tổ chức 11 [74]–[78] 

Năng lực hấp thụ 6 [42], [43], [52] 

Không nêu lý thuyết 

nền rõ ràng 
35 [15], [16], [36], [45] 

2.5. Đánh giá chất lượng tài liệu 

Chất lượng của mỗi tài liệu được đánh giá theo năm 

tiêu chí phù hợp với đặc thù tổng quan hệ thống trong 

khoa học quản lý: mức độ rõ ràng của mục tiêu nghiên 

cứu; tính phù hợp của phương pháp với câu hỏi nghiên 

cứu; mức độ minh bạch trong mô tả dữ liệu và quy trình 

phân tích; độ vững chắc của kết luận so với bằng chứng 

trình bày; và mức độ đóng góp vào chủ đề CĐS trong 

DNVVN du lịch. Mỗi tiêu chí được cho điểm từ 0 đến 2, 

tổng điểm tối đa là 10. Tài liệu đạt từ 8 điểm trở lên được 

xếp loại chất lượng cao, từ 5 đến 7 điểm là chất lượng 

trung bình, dưới 5 điểm bị loại khỏi tổng hợp. Kết quả 

đánh giá được trình bày tại Bảng 3. 

Bảng 3. Kết quả đánh giá chất lượng tài liệu 

Mức chất 

lượng 

Khoảng 

điểm 

Số 

lượng 
Vai trò trong tổng hợp 

Cao 8 – 10 39 

Nguồn bằng chứng chính để rút 

ra kết luận và xây dựng các thành 

phần của khung lý thuyết 

Trung 

bình 
5 – 7 47 

Bổ sung bối cảnh, minh họa xu 

hướng và đối chiếu chéo với 

nhóm chất lượng cao 

Thấp Dưới 5 11 

Đã bị loại ở giai đoạn đọc toàn 

văn, không đưa vào tổng hợp 

(xem Hình 1) 

Hai nhóm chất lượng giữ vai trò khác nhau và không 

thay thế được cho nhau trong quá trình tổng hợp. Nhóm 39 

tài liệu chất lượng cao là nguồn bằng chứng chính: mọi 

thành phần của khung IDTF-SMTE tại Bảng 5 và mọi quan 

hệ giữa các thành phần tại Bảng 6 đều phải có ít nhất một 

tài liệu thuộc nhóm này làm căn cứ. Nhóm 47 tài liệu chất 

lượng trung bình giữ ba vai trò bổ trợ. Thứ nhất là cung cấp 

bối cảnh ngành và bối cảnh quốc gia mà nhóm chất lượng 

cao chưa bao phủ, đặc biệt là các địa bàn ngoài châu Âu và 

Bắc Mỹ. Thứ hai là minh họa xu hướng công nghệ và chính 

sách. Thứ ba là đối chiếu chéo nhằm kiểm tra mức độ ổn 

định của các phát hiện rút ra từ nhóm chất lượng cao. Nhóm 

này không được dùng làm căn cứ duy nhất cho bất kỳ thành 

phần, quan hệ hay mệnh đề nào của khung. 

Khi hai nhóm cho kết quả khác nhau về cùng một nội 

dung, kết luận được giữ theo nhóm chất lượng cao, còn 

khác biệt được ghi nhận trong bảng mã hóa như một chỉ 

báo cho thấy văn liệu chưa thống nhất. Cách phân định vai 

trò này giúp nền tảng lý thuyết của khung dựa trên nhóm 

bằng chứng có độ tin cậy cao hơn, nhưng đồng thời cũng 

có nghĩa là độ phủ bối cảnh của khung phụ thuộc một phần 

vào nhóm tài liệu có mức minh bạch phương pháp thấp 

hơn. Đây là một trong những lý do các quan hệ trong khung 

được phát biểu dưới dạng mệnh đề cần kiểm định tại mục 

4.5 thay vì được khẳng định như kết luận đã xác lập. 

2.6. Quy trình mã hóa và phân tích 

Mỗi tài liệu được mã hóa theo sáu chiều thông tin. 

Chiều thứ nhất là bối cảnh nghiên cứu, ghi nhận quốc gia 

hoặc khu vực, loại hình doanh nghiệp được khảo sát và giai 

đoạn thu thập dữ liệu, nhằm đánh giá mức độ có thể chuyển 

giao của kết quả sang bối cảnh Việt Nam. Chiều thứ hai là 

nền tảng lý thuyết được tác giả sử dụng làm khung giải 

thích. Chiều thứ ba là phương pháp nghiên cứu, phân loại 

theo định lượng, định tính, hỗn hợp hoặc tổng quan tài liệu. 

Chiều thứ tư là công nghệ số được đề cập. Chiều thứ năm 

là yếu tố thúc đẩy và rào cản CĐS. Chiều thứ sáu là kết quả 

và đóng góp lý thuyết. 

Để kiểm soát sai lệch diễn giải trong điều kiện nghiên 

cứu do một tác giả thực hiện, mỗi tài liệu được mã hóa hai 

lần, cách nhau ít nhất bốn tuần, lần mã hóa sau được thực 
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hiện trực tiếp trên tài liệu gốc và không tham chiếu kết quả 

của lần trước. Mức độ trùng khớp giữa hai lần được tính 

theo tỷ lệ đồng thuận trên từng chiều mã hóa và ghi vào 

nhật ký mã hóa cùng danh sách các tài liệu có khác biệt. 

Các trường hợp hai lần mã hóa không khớp được xử lý 

theo quy trình bốn bước. Bước thứ nhất là phân loại nguyên 

nhân khác biệt thành ba dạng: đọc sót hoặc hiểu nhầm 

thông tin trong tài liệu gốc; ranh giới giữa hai nhóm mã 

chưa được định nghĩa đủ rõ; và lỗi ghi chép khi nhập dữ 

liệu. Bước thứ hai là xử lý theo từng dạng. Với dạng thứ 

nhất và dạng thứ ba, mã đúng được xác định bằng cách 

quay lại đoạn văn gốc của tài liệu, và đoạn văn này được 

trích vào ô ghi chú làm căn cứ. Với dạng thứ hai, định nghĩa 

của nhóm mã được viết lại cho rõ ranh giới, kèm tiêu chí 

phân định và ví dụ minh họa. Bước thứ ba là rà soát hồi tố: 

mỗi lần định nghĩa mã được sửa, toàn bộ tài liệu đã mã hóa 

theo chiều đó được kiểm tra lại theo định nghĩa mới, thay 

vì chỉ sửa riêng tài liệu phát sinh khác biệt. Bước thứ tư là 

mã hóa lần thứ ba đối với những tài liệu vẫn còn khác biệt 

sau hai bước đầu, và chỉ dừng khi hai lần mã hóa gần nhất 

cho kết quả trùng khớp. 

Hai quy ước được áp dụng kèm theo. Thứ nhất, những 

trường hợp mà tài liệu gốc không cung cấp đủ thông tin để 

phân định được ghi là không xác định thay vì suy đoán, và 

không được dùng làm căn cứ khi tổng hợp chiều tương ứng. 

Thứ hai, toàn bộ khác biệt giữa hai lần mã hóa, nguyên 

nhân và cách xử lý được lưu trong nhật ký mã hóa để có 

thể kiểm tra lại. Cần lưu ý rằng quy trình này chỉ kiểm soát 

được tính nhất quán nội tại của một người mã hóa và không 

thay thế được việc mã hóa độc lập bởi hai người trở lên; 

đây là hạn chế đã được nêu tại mục 5. 

Toàn bộ dữ liệu mã hóa được lưu trữ trong bảng tổng 

hợp có cấu trúc, phục vụ cho giai đoạn tổng hợp theo chủ 

đề và xây dựng khung lý thuyết đề xuất. Nhật ký truy vấn, 

bảng sàng lọc 379 bản ghi, bảng mã hóa 86 tài liệu và bảng 

chấm điểm chất lượng được lưu trữ và sẵn sàng cung cấp 

theo yêu cầu nhằm bảo đảm tính minh bạch và khả năng tái 

lập của nghiên cứu. 

3. Kết quả tổng quan hệ thống 

3.1. Xu hướng và phân bố nghiên cứu 

Nhìn bức tranh tổng thể các tài liệu được tổng quan, có 

thể nhận thấy hai giai đoạn phát triển rõ rệt. Giai đoạn trước 

năm 2017 ghi nhận sự xuất hiện rải rác của các nghiên cứu 

tiên phong về ứng dụng công nghệ thông tin trong du lịch, 

chủ yếu tập trung vào thương mại điện tử và hệ thống đặt 

phòng trực tuyến. Từ năm 2017 trở đi, số lượng công bố 

gia tăng đột biến khi thuật ngữ CĐS dần thay thế số hóa 

như khái niệm trung tâm. Sau năm 2020, đại dịch COVID-

19 trở thành tác nhân thúc đẩy cộng đồng nghiên cứu quốc 

tế chuyển sự chú ý sang vai trò của CĐS trong việc hỗ trợ 

doanh nghiệp du lịch ứng phó khủng hoảng [6] - [9]. Xu 

hướng này được xác nhận định lượng qua nghiên cứu của 

Peng và cộng sự [20] ghi nhận số lượng công bố về CĐS 

trong khách sạn tăng trưởng theo cấp số nhân từ năm 2020, 

và nghiên cứu của Madzík và cộng sự [21] xác định ba cụm 

chủ đề thu hút phần lớn quan tâm học thuật gồm trí tuệ 

nhân tạo và tự động hóa, du lịch thông minh và quản lý  

điểm đến, và chuyển đổi mô hình kinh doanh số. Đáng chú 

ý là chủ đề CĐS riêng trong DNVVN du lịch vẫn còn thưa 

thớt và phân tán, chưa hình thành một dòng nghiên cứu đủ 

mạnh [18], [22], [23]. 

Về phân bố địa lý, châu Âu và Bắc Mỹ chiếm ưu thế 

rõ rệt trong giai đoạn trước năm 2020. Từ năm 2021 trở 

đi đã có sự dịch chuyển đáng kể sang khu vực châu Á – 

Thái Bình Dương, phản ánh tốc độ số hóa nhanh chóng 

của ngành du lịch trong khu vực [25], [26]. Sự dịch 

chuyển này có ý nghĩa quan trọng vì bối cảnh thể chế, 

nguồn lực doanh nghiệp và hành vi người tiêu dùng tại 

khu vực này có đặc thù khác biệt so với phương Tây, đòi 

hỏi các lý thuyết và mô hình CĐS phải được kiểm chứng 

và điều chỉnh cho phù hợp. 

Riêng tại Việt Nam, nghiên cứu thực chứng về CĐS 

trong du lịch đang ở giai đoạn hình thành với phạm vi còn 

hạn chế cả về số lượng lẫn chiều sâu lý thuyết. Các công 

trình tập trung chủ yếu tại ba trung tâm du lịch lớn: tại Hà 

Nội, L. N. Minh và cộng sự [25] ghi nhận DNVVN chủ 

yếu đang ở giai đoạn số hóa dữ liệu cơ bản; tại TP. Hồ 

Chí Minh, Tung và cộng sự [16] phân tích mức độ sẵn 

sàng nguồn lực cho du lịch thông minh, còn Hoa [27] xác 

định các yếu tố cản trở việc triển khai CĐS; tại Đà Nẵng, 

Võ [15] và Dao và Dang [26] phản ánh thực trạng ứng 

dụng công nghệ còn ở mức sơ khởi. Điểm chung là đều 

ghi nhận khoảng cách lớn giữa kỳ vọng của chính sách 

quốc gia [13], [14] và năng lực thực tế của DNVVN du 

lịch trong nước. 

Trong 86 tài liệu được tổng quan, chín công trình 

nghiên cứu bối cảnh Việt Nam (Bảng 2) cho thấy, nền bằng 

chứng trong nước còn hạn chế cả về phạm vi địa lý lẫn đối 

tượng nghiên cứu. Về địa bàn, sáu công trình tập trung tại 

Đà Nẵng [15], [26], Thành phố Hồ Chí Minh [16], [27] và 

Hà Nội [25], [34]; ba công trình còn lại tiếp cận ở phạm vi 

toàn quốc [17], [41], [45]; các địa bàn du lịch khác chưa 

được khảo sát riêng. Về đối tượng, chỉ ba công trình trực 

tiếp nghiên cứu CĐS tại doanh nghiệp du lịch [15], [27], 

[45]; hai công trình khảo sát DNVVN nói chung, không 

tách riêng ngành du lịch [25], [34]; hai công trình tiếp cận 

ở cấp điểm đến du lịch thông minh [16], [26]; và một công 

trình xem xét CĐS như một nhân tố của năng lực cạnh tranh 

[17]. Về loại hình công bố, nhóm tài liệu này gồm ba bài 

báo trên tạp chí quốc tế, bốn bài báo trên tạp chí trong nước, 

một báo cáo hội thảo và một luận án tiến sĩ, trong đó ba 

công trình không xác định rõ lý thuyết nền. 

Đặc điểm trên có ba hàm ý đối với việc diễn giải kết 

quả tổng quan. Thứ nhất, các nhận định về bối cảnh Việt 

Nam mang tính chỉ báo hơn là tính đại diện, do chủ yếu 

phản ánh doanh nghiệp tại các đô thị lớn và chưa bao quát 

các loại hình như dịch vụ ăn uống, vận chuyển du lịch hay 

hộ kinh doanh du lịch cộng đồng. Thứ hai, phần lớn bằng 

chứng nền tảng của khung đề xuất xuất phát từ các nền kinh 

tế phát triển, do đó việc vận dụng khung tại Việt Nam đòi 

hỏi xác định các điều kiện chuyển giao (mục 4.6). Thứ ba, 

trong điều kiện nền bằng chứng trong nước còn hạn chế, 

các quan hệ trong khung được phát biểu dưới dạng mệnh 

đề có thể kiểm chứng (mục 4.5) thay vì được khẳng định 

như những quan hệ nhân quả đã được xác lập. 
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3.2. Khái niệm và nội hàm CĐS 

Một trong những thách thức nền tảng của lĩnh vực 

nghiên cứu này là sự thiếu nhất quán trong định nghĩa 

CĐS, dẫn đến khó khăn trong việc so sánh kết quả giữa 

các nghiên cứu. Vial [1] tiếp cận CĐS như một quá trình 

có chủ đích, xác định đây là "một quá trình nhằm cải thiện 

một thực thể bằng cách kích hoạt những thay đổi đáng kể 

về tài sản, năng lực, cấu trúc, văn hóa và chiến lược thông 

qua việc sử dụng kết hợp các công nghệ thông tin, điện 

toán, truyền thông và kết nối". Điểm đáng chú ý là CĐS 

không được đồng nhất với việc triển khai công nghệ, mà 

là quá trình thay đổi tổ chức sâu rộng mà công nghệ chỉ 

đóng vai trò công cụ kích hoạt. Verhoef và cộng sự [2] 

mở rộng góc nhìn này theo hướng đa ngành, lập luận rằng 

CĐS phải được xem xét ở sự giao thoa đồng thời của bốn 

chiều: chiến lược cạnh tranh, cấu trúc tổ chức, năng lực 

công nghệ và bối cảnh xã hội. Gong và Ribière [3] phân 

tích hệ thống 117 định nghĩa và đề xuất định nghĩa thống 

nhất: CĐS là quá trình biến đổi căn bản cách thức tổ chức 

tạo ra, phân phối và nắm bắt giá trị thông qua công nghệ 

số. Định nghĩa này được sử dụng làm điểm tham chiếu 

xuyên suốt nghiên cứu. 

Nhìn từ góc độ chiến lược doanh nghiệp, Bharadwaj và 

cộng sự [28] lập luận rằng trong thế giới số, chiến lược 

công nghệ thông tin và chiến lược kinh doanh hợp nhất 

thành chiến lược số duy nhất. Hinings và cộng sự [29] bổ 

sung góc nhìn thể chế: CĐS còn bị định hình bởi áp lực từ 

môi trường thể chế xung quanh, bao gồm quy định pháp 

luật, chuẩn mực ngành và kỳ vọng của các bên liên quan. 

Hess và cộng sự [30] phân giải chiến lược CĐS thành bốn 

chiều chức năng: sử dụng công nghệ, thay đổi tạo lập giá 

trị, thay đổi cơ cấu và khía cạnh tài chính. Các tổng quan 

của Kraus và cộng sự [18] và Nadkarni và Prügl [19] đều 

kết luận rằng CĐS thành công đòi hỏi sự thay đổi đồng bộ 

trên tất cả các chiều tổ chức. 

Trong bối cảnh DNVVN, tổng quan của Slimane và 

cộng sự [23] và Kargas và cộng sự [22] cùng đi đến kết 

luận hội tụ: DNVVN không phải là phiên bản thu nhỏ của 

doanh nghiệp lớn và do đó không thể áp dụng nguyên vẹn 

các mô hình CĐS được thiết kế cho doanh nghiệp quy mô 

lớn. Sự khác biệt không chỉ ở quy mô nguồn lực mà còn ở 

cấu trúc ra quyết định phi tập trung hơn, khả năng thích 

nghi linh hoạt hơn, và mức độ phụ thuộc cao hơn vào năng 

lực và tầm nhìn của người chủ doanh nghiệp. Zhou và cộng 

sự [24] phân định ba giai đoạn phát triển điển hình của CĐS 

tại DNVVN: số hóa dữ liệu cơ bản, tối ưu hóa quy trình, và 

chuyển đổi toàn diện mô hình kinh doanh. Ba giai đoạn này 

là cơ sở để nghiên cứu xây dựng ba tầng công nghệ trong 

khung đề xuất tại mục 4. 

Riêng trong ngành du lịch, Buhalis và cộng sự [4] chỉ 

ra rằng CĐS không chỉ tác động vào quy trình nội bộ mà 

còn trực tiếp tái định hình trải nghiệm khách hàng tại mọi 

điểm tiếp xúc. Buhalis [31] đặt những thay đổi này trong 

một quỹ đạo lịch sử liên tục: từ hệ thống ICT cơ bản, qua 

du lịch điện tử với thương mại điện tử và đặt phòng trực 

tuyến, đến du lịch thông minh hội tụ dữ liệu lớn, AI và kết 

nối thời gian thực. Busulwa và cộng sự [32] xác định năm 

nhóm năng lực quản lý cần phát triển đồng thời để CĐS 

trong khách sạn thành công. Fan và cộng sự [33] đo lường 

năng lực số của khách sạn theo ba chiều: mức độ sử dụng 

nền tảng số, mức độ tích hợp dữ liệu khách hàng, và khả 

năng đổi mới dịch vụ số. 

3.3. Đặc điểm của doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ trong 

bối cảnh CĐS 

DNVVN chiếm tỷ lệ áp đảo trong cơ cấu doanh nghiệp 

du lịch toàn cầu, song đây cũng là nhóm dễ bị tổn thương 

nhất trước các cú sốc thị trường và áp lực CĐS [12], [17]. 

Reinhold và cộng sự [12] chỉ ra một nghịch lý quan trọng: 

chính sự linh hoạt vốn là thế mạnh của DNVVN du lịch lại 

trở thành rào cản ẩn khi triển khai CĐS. Các quy trình vận 

hành tại nhiều DNVVN du lịch phụ thuộc vào kinh nghiệm 

cá nhân và mối quan hệ không chính thức của chủ doanh 

nghiệp thay vì được chuẩn hóa, khiến việc số hóa quy trình 

trở nên khó khăn vì không có quy trình rõ ràng nào để số 

hóa ngay từ đầu. Trong khi đó, Khurana và cộng sự [11] 

lập luận rằng chính sự khan hiếm nguồn lực đã buộc 

DNVVN phải ưu tiên và thử nghiệm có chọn lọc, từ đó hình 

thành năng lực học hỏi và thích nghi liên tục, điều mà các 

tác giả gọi là năng lực động cấp hai. 

Ở cấp độ quốc gia, thực trạng CĐS của DNVVN du lịch 

Việt Nam còn nhiều hạn chế so với kỳ vọng chính sách. L. 

N. Minh và cộng sự [25] khảo sát DNVVN tại Hà Nội và 

phát hiện phần lớn mới ở giai đoạn số hóa dữ liệu cơ bản. 

Nguyên nhân được Thuy [34] lý giải qua ba nhân tố có tính 

tương tác lẫn nhau: định hướng chiến lược của lãnh đạo, 

chất lượng nguồn nhân lực số, và năng lực hạ tầng công 

nghệ. Ba nhân tố này tạo thành vòng luẩn quẩn mang tính 

cấu trúc: thiếu nhân lực dẫn đến không khai thác được hạ 

tầng; thiếu hạ tầng khiến dữ liệu phân tán và không hỗ trợ 

được ra quyết định; thiếu dữ liệu khiến lãnh đạo không thấy 

giá trị của CĐS để tăng cam kết đầu tư. Tại Đà Nẵng, Võ 

[15] ghi nhận phần lớn doanh nghiệp du lịch mới dừng ở 

việc xây dựng website và duy trì trang mạng xã hội, tức chỉ 

số hóa kênh truyền thông mà chưa số hóa vận hành hay mô 

hình doanh thu. 

3.4. Yếu tố thúc đẩy và rào cản CĐS 

3.4.1. Yếu tố thúc đẩy CĐS 

Tổng quan tài liệu cho phép nhận diện bốn nhóm yếu 

tố thúc đẩy CĐS. Nhóm thứ nhất là áp lực cạnh tranh từ 

nền tảng số. Sự bùng nổ của các OTA đã tái cấu trúc toàn 

bộ quyền lực đàm phán trong ngành lưu trú và lữ hành [35], 

[36]. Doanh nghiệp không tham gia các nền tảng số đồng 

nghĩa với việc tự loại mình khỏi một phần lớn dòng khách. 

Rodrigues và cộng sự [5] bổ sung rằng sự tiến bộ của Công 

nghiệp 4.0 đang liên tục hạ thấp chi phí công nghệ, khiến 

các công cụ số trở nên khả thi về tài chính cho DNVVN. 

Nhóm thứ hai là tác động gián đoạn của đại dịch 

COVID-19. Sigala [6], Gössling và cộng sự [7] và Gretzel 

và cộng sự [8] mô tả giai đoạn 2020–2021 như giai đoạn 

thử thách nghiêm trọng đối với khả năng thích ứng của 

doanh nghiệp: những doanh nghiệp đã có nền tảng số dù sơ 

khai cũng chuyển đổi sang bán hàng trực tuyến và dịch vụ 

không tiếp xúc nhanh hơn và ít tốn kém hơn nhiều. Gursoy 

và Chi [9] và Breier và cộng sự [10] cung cấp bằng chứng 

thực nghiệm cho thấy trong cùng phân khúc thị trường, 

doanh nghiệp có mức độ CĐS cao hơn trước đại dịch phục 

hồi doanh thu nhanh hơn đáng kể. 
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Nhóm thứ ba là thay đổi hành vi và kỳ vọng của khách 

hàng. Yap và cộng sự [39] xác nhận rằng du khách hiện 

đại mong đợi trải nghiệm số liền mạch xuyên suốt hành 

trình du lịch, từ đặt phòng trên điện thoại, nhận phòng 

không cần chìa khóa vật lý, gợi ý dịch vụ cá nhân hóa, 

đến thanh toán không tiền mặt. Kitsios và Kamariotou 

[37] và Su [38] nhấn mạnh rằng khoảng cách giữa kỳ 

vọng này và thực tế dịch vụ của nhiều DNVVN du lịch 

đang ngày càng mở rộng. 

Nhóm thứ tư là chính sách và đầu tư hạ tầng số của nhà 

nước. Tại Việt Nam, Quyết định 749/QĐ-TTg [13] và 

Quyết định 147/QĐ-TTg [14] không chỉ đặt ra mục tiêu mà 

còn phân bổ nguồn lực ngân sách và tạo khung pháp lý hỗ 

trợ CĐS. Tung và cộng sự [16] ghi nhận rằng đầu tư hạ 

tầng số của nhà nước tại các đô thị lớn đã trực tiếp giảm 

chi phí kết nối và tạo nền tảng dữ liệu dùng chung mà 

DNVVN có thể khai thác. 

3.4.2. Rào cản CĐS trong doanh nghiệp vừa và nhỏ du lịch 

Các rào cản CĐS không tồn tại độc lập mà thường đan 

xen và khuếch đại lẫn nhau. Rào cản nguồn lực là nhóm 

được nhận diện phổ biến nhất. Brink và Packmohr [40] 

trong nghiên cứu định lượng trên mẫu lớn DNVVN tại 

châu Âu xác định thiếu hụt tài chính và nhân lực số là hai 

rào cản có tần suất cao nhất. Tình trạng này đặc biệt nghiêm 

trọng trong ngành du lịch vốn có biên lợi nhuận mỏng và 

dòng tiền theo mùa vụ. Xu và Linh [41] ghi nhận tại Việt 

Nam, rào cản này được khuếch đại bởi thiếu hụt hạ tầng số 

đồng bộ ở nhiều địa phương du lịch ngoài các đô thị lớn. 

Rào cản năng lực hấp thụ công nghệ ít hiển thị hơn 

nhưng có tác động sâu hơn đến kết quả dài hạn. Cohen và 

Levinthal [42] lập luận rằng khả năng tiếp nhận và ứng 

dụng tri thức mới từ bên ngoài phụ thuộc vào nền tảng tri 

thức nội tại đã có: doanh nghiệp không có kiến thức số cơ 

bản sẽ không thể nhận ra giá trị của công nghệ mới, và do 

đó cũng không thể ứng dụng hiệu quả ngay cả khi có đủ tài 

chính. Zahra và George [43] chỉ ra rằng, năng lực hấp thụ 

không phải đặc điểm tĩnh mà có thể xây dựng theo thời gian 

qua học hỏi và thực hành. Hệ quả thực tiễn là DNVVN du 

lịch cần đầu tư vào đào tạo năng lực số như một bước chuẩn 

bị trước khi đầu tư vào công nghệ. 

Rào cản văn hóa tổ chức thường bị đánh giá thấp so với 

tầm quan trọng thực sự. Martínez-Caro và cộng sự [44] 

cung cấp bằng chứng thực nghiệm rằng văn hóa tổ chức số 

là yếu tố dự báo hiệu quả CĐS mạnh hơn cả quy mô đầu tư 

công nghệ. Tại Việt Nam, Nghia [45] ghi nhận trong ngành 

lữ hành rằng tư duy kinh doanh theo kinh nghiệm cá nhân 

và ngại thay đổi quy trình là rào cản tâm lý dai dẳng; Hoa 

[27] xác định thiếu cam kết chiến lược của lãnh đạo là 

nguyên nhân chủ yếu khiến nhiều sáng kiến CĐS không đi 

đến kết quả. 

Rào cản môi trường và thể chế nằm ngoài tầm kiểm soát 

trực tiếp của doanh nghiệp nhưng định hình mạnh mẽ bối 

cảnh hoạt động. Sự bất cân xứng về hạ tầng số giữa các đô 

thị lớn và các điểm đến du lịch địa phương tại Việt Nam 

tạo ra một nghịch lý: chính những địa phương có tiềm năng 

du lịch cao nhất lại là nơi có hạ tầng số yếu nhất, khiến 

DNVVN du lịch tại đây vừa chịu áp lực CĐS cao vừa thiếu 

điều kiện thực hiện [15], [16], [41]. 

3.5. Công nghệ số trong chuyển đổi doanh nghiệp du lịch 

3.5.1. Trí tuệ nhân tạo và tự động hóa 

Trí tuệ nhân tạo nổi lên như công nghệ trọng tâm nhất 

trong CĐS du lịch. Tussyadiah [46] phân loại các ứng dụng 

thành ba nhóm: nhóm tương tác khách hàng gồm trợ lý ảo 

phục vụ đặt phòng và giải đáp thắc mắc; nhóm cá nhân hóa 

dịch vụ gồm hệ thống gợi ý điểm đến và hoạt động dựa trên 

lịch sử của từng khách; và nhóm tự động hóa vận hành gồm 

robot phục vụ, hệ thống nhận phòng không tiếp xúc và quản 

lý năng lượng thông minh. Knani và cộng sự [47] xác nhận 

đây là lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhất trong nghiên cứu 

CĐS du lịch từ năm 2018. Gretzel [49] chỉ ra rằng, hiệu 

quả của hệ thống thông minh phụ thuộc vào mức độ tin 

tưởng của người dùng và sự phù hợp với quy chuẩn văn 

hóa địa phương, giải thích tại sao cùng một hệ thống AI có 

thể hoạt động tốt ở thị trường này nhưng thất bại ở thị 

trường khác. Kontogianni và cộng sự [48] mô tả hệ sinh 

thái du lịch thông minh như một mạng lưới tích hợp trong 

đó AI xử lý dữ liệu theo thời gian thực, còn blockchain đảm 

bảo tính toàn vẹn của dữ liệu. 

Sự xuất hiện của AI tạo sinh từ năm 2022 đang mở ra 

thế hệ ứng dụng mới. Li và cộng sự [50] chỉ ra ba lĩnh vực 

ứng dụng hứa hẹn nhất: tạo nội dung tiếp thị cá nhân hóa 

theo quy mô lớn, tư vấn lập kế hoạch hành trình theo thời 

gian thực, và phân tích đánh giá trực tuyến để cải thiện dịch 

vụ. Saleh [51] cho thấy, khả năng tạo nội dung quảng bá đa 

ngôn ngữ với chi phí thấp hơn nhiều so với phương pháp 

truyền thống, một lợi thế đặc biệt quan trọng với DNVVN 

du lịch. Tuy nhiên, Ayinaddis [52] cảnh báo rằng, khả năng 

khai thác AI tạo sinh không đồng đều: những DNVVN có 

năng lực hấp thụ tri thức số cao hơn sẽ nhanh chóng tích 

hợp công nghệ này, trong khi phần còn lại tiếp tục bị bỏ lại 

phía sau. 

3.5.2. Thực tế ảo, thực tế tăng cường và blockchain 

Thực tế ảo và thực tế tăng cường tập trung vào việc tái 

tạo và nâng cao trải nghiệm thay vì tối ưu hóa quy trình 

vận hành. Điểm khác biệt cốt lõi của thực tế ảo trong du 

lịch là khả năng cho phép khách hàng trải nghiệm điểm 

đến trước khi thực sự đến nơi, từ đó giảm sự không chắc 

chắn vốn là rào cản tâm lý lớn trong quyết định đặt dịch 

vụ. Calisto và Sarkar [53] chỉ ra ba ứng dụng đã được 

kiểm chứng: tour ảo điểm đến giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi 

đặt phòng, trải nghiệm ảo sự kiện hỗ trợ du lịch hội nghị, 

và đào tạo nhân viên trong môi trường mô phỏng. Yung 

và Khoo-Lattimore [54] bổ sung rằng thực tế tăng cường 

có thể triển khai qua điện thoại thông minh thông thường, 

tạo ra lớp thông tin số chồng lên thực tế vật lý như hướng 

dẫn tham quan tương tác hay dịch thuật biển hiệu theo 

thời gian thực, khiến công nghệ này khả thi hơn về tài 

chính cho DNVVN du lịch. 

Blockchain được nghiên cứu như công cụ giải quyết ba 

vấn đề của ngành: tính minh bạch trong chuỗi cung ứng, 

bảo mật giao dịch thanh toán và xác thực danh tính du 

khách. Tyan và cộng sự [55] đề xuất kiến trúc ứng dụng 

blockchain cho điểm đến du lịch thông minh, trong đó mỗi 

giao dịch được ghi nhận trên chuỗi khối bất biến, tạo ra lịch 

sử hành trình xác thực và không thể làm giả. Sahoo và cộng 

sự [56] mở rộng phân tích sang chuỗi cung ứng du lịch bền 
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vững, lập luận rằng blockchain có thể xác thực các tuyên 

bố về du lịch có trách nhiệm, từ đó giải quyết vấn đề quảng 

bá môi trường thiếu trung thực ngày càng phổ biến trong 

ngành. Tuy nhiên, cả hai nghiên cứu đều thừa nhận việc 

triển khai blockchain đòi hỏi sự phối hợp của nhiều bên 

trong hệ sinh thái, vượt quá khả năng của bất kỳ DNVVN 

đơn lẻ nào. 

3.5.3. Du lịch thông minh và nền tảng số 

Du lịch thông minh (smart tourism) là cấp độ cao nhất 

của CĐS trong lĩnh vực du lịch, nơi các luồng công nghệ 

hội tụ thành một hệ thống tích hợp. Gretzel [49] định nghĩa 

du lịch thông minh là hệ thống tích hợp dữ liệu từ nhiều 

nguồn để hỗ trợ quyết định của du khách, doanh nghiệp và 

cơ quan quản lý điểm đến theo thời gian thực. Shafiee và 

cộng sự [58] phát triển mô hình điểm đến du lịch thông 

minh bền vững gồm sáu thành phần: quản trị thông minh, 

kinh tế thông minh, môi trường thông minh, con người 

thông minh, di chuyển thông minh và cuộc sống thông 

minh. Kontogianni và Alepis [57] xác nhận rằng, chất 

lượng dữ liệu và khả năng tương tác giữa các hệ thống là 

yếu tố quyết định tính hiệu quả, không phải số lượng công 

nghệ được triển khai. 

Ở cấp độ doanh nghiệp, nghiên cứu về khách sạn thông 

minh cụ thể hóa các nguyên tắc du lịch thông minh thành 

yêu cầu công nghệ và năng lực vận hành có thể triển khai. 

Kim và Han [60] xác định một số thuộc tính được du khách 

đánh giá cao nhất, nổi bật là điều khiển phòng bằng giọng 

nói, nhận phòng số không tiếp xúc, kết nối Internet tốc độ 

cao và hệ thống gợi ý dịch vụ cá nhân hóa. Đáng chú ý là 

nhiều thuộc tính trong số này hoàn toàn khả thi với 

DNVVN du lịch có ngân sách vừa phải. Gelter và cộng sự 

[59] phát hiện rằng khái niệm thông minh thường bị hiểu 

hẹp theo nghĩa công nghệ, trong khi thực chất cần được 

hiểu rộng hơn là khả năng học hỏi và thích nghi liên tục 

của hệ thống du lịch. Abdelmalak [61] lập luận rằng du lịch 

thông minh bền vững đòi hỏi thể chế quản trị phù hợp để 

điều phối lợi ích giữa doanh nghiệp, du khách, cộng đồng 

địa phương và cơ quan quản lý. Tại Việt Nam, Dao và 

Dang [26] ghi nhận Đà Nẵng là địa phương đi đầu trong 

xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, tuy nhiên phần 

lớn DNVVN du lịch tại đây vẫn chưa kết nối vào hệ sinh 

thái này do thiếu năng lực kỹ thuật và nhận thức về lợi ích. 

Trên phương diện nền tảng số và mô hình phân phối, 

Zeqiri [35] chỉ ra rằng khách sạn không còn kiểm soát hoàn 

toàn mối quan hệ với khách hàng: OTA trở thành người 

trung gian nắm giữ dữ liệu khách hàng và định hình kỳ 

vọng. Jolene [36] định lượng hệ quả: chi phí hoa hồng OTA 

thường chiếm 15–25% doanh thu đặt phòng, tạo áp lực 

đáng kể lên biên lợi nhuận của DNVVN du lịch. Phản ứng 

chiến lược được gợi ý là xây dựng kênh đặt dịch vụ trực 

tiếp song song để giảm phụ thuộc, đồng thời tận dụng OTA 

như kênh tiếp thị. Buhalis và Sinarta [62] gợi ý rằng lợi thế 

cạnh tranh trong giai đoạn tới thuộc về những doanh nghiệp 

có khả năng cung cấp dịch vụ tức thời theo thời gian thực 

dựa trên dữ liệu về vị trí, thời tiết, sự kiện địa phương và 

sở thích cá nhân. Marine-Roig [63] cho thấy phân tích nội 

dung đánh giá trực tuyến là nguồn dữ liệu chiến lược giúp 

DNVVN du lịch hiểu sâu hơn về kỳ vọng của khách mà 

không cần đầu tư vào nghiên cứu thị trường tốn kém. 

3.6. Tác động của CĐS đến hiệu quả hoạt động doanh 

nghiệp du lịch 

3.6.1. Hiệu quả kinh doanh và năng suất 

Ferreira và cộng sự [64] xác nhận ở cấp độ tổng quát 

rằng doanh nghiệp đổi mới số đạt hiệu quả kinh doanh cao 

hơn, song cảnh báo rằng mối quan hệ này không tuyến tính 

đơn giản: giai đoạn đầu CĐS thường đi kèm với chi phí đầu 

tư ban đầu lớn và sụt giảm năng suất tạm thời trước khi lợi 

ích bắt đầu tích lũy. Lee và cộng sự [65] cung cấp bằng 

chứng từ ngành nhà hàng cho thấy CĐS đã nâng cao năng 

suất lao động đo lường qua doanh thu trên mỗi nhân viên, 

tuy nhiên tác động tích cực này cần ít nhất sáu tháng để 

nhân viên làm quen với hệ thống mới. Yang và cộng sự 

[66] so sánh chiến lược CĐS giữa khách sạn cao cấp và 

bình dân, cho thấy khách sạn cao cấp ưu tiên công nghệ 

nâng cao trải nghiệm khách hàng, trong khi khách sạn bình 

dân tập trung vào tự động hóa quy trình vận hành nội bộ để 

cắt giảm chi phí. Liu và cộng sự [67] sử dụng biến động 

COVID-19 như một thí nghiệm tự nhiên và phát hiện nhóm 

doanh nghiệp có mức độ CĐS cao hơn trước đại dịch phục 

hồi doanh thu nhanh hơn trung bình bốn đến sáu tháng. 

3.6.2. Đổi mới mô hình kinh doanh 

CĐS và đổi mới mô hình kinh doanh có quan hệ cộng 

hưởng hai chiều. Santarsiero và cộng sự [68] nghiên cứu 

thực nghiệm tại các phòng thí nghiệm đổi mới du lịch và xác 

nhận đây là không gian nuôi dưỡng đồng thời hai quá trình 

này. Clauss [69] xây dựng thang đo đổi mới mô hình kinh 

doanh theo ba chiều: đổi mới tạo lập giá trị là thay đổi cách 

doanh nghiệp sản xuất dịch vụ và phân bổ nguồn lực; đổi 

mới truyền tải giá trị là thay đổi kênh phân phối và cách 

tương tác với khách hàng; đổi mới nắm bắt giá trị là thay đổi 

cơ cấu doanh thu và mô hình định giá. Spieth và cộng sự [70] 

phân định ba vai trò chức năng của đổi mới mô hình kinh 

doanh, trong đó vai trò quan trọng nhất với DNVVN du lịch 

là định hướng chuyển đổi. Foss và Saebi [71] bổ sung ma 

trận phân loại theo mức độ và phạm vi đổi mới: hầu hết 

DNVVN du lịch hiện dừng ở mức đổi mới tăng dần trong 

phạm vi từng phần nhỏ, trong khi tiềm năng thực sự của CĐS 

nằm ở mức đổi mới triệt để trên toàn bộ kiến trúc mô hình 

kinh doanh. Li [72] chứng minh rằng CĐS toàn diện thường 

kéo theo thay đổi đồng thời ở cả ba chiều, đây là lý do CĐS 

nửa vời thường không mang lại kết quả như kỳ vọng. Clauss 

và cộng sự [73] bổ sung rằng năng lực tái định hướng chiến 

lược nhanh đóng vai trò biến trung gian quan trọng. 

3.6.3. Sức bền tổ chức và phát triển bền vững 

Sức bền tổ chức ngày càng được nhìn nhận như kết quả 

chiến lược cốt lõi của CĐS. Linnenluecke [74] xác định 

đây là năng lực kép: chiều hấp thụ là khả năng chịu đựng 

và tiếp tục vận hành trong điều kiện biến động, còn chiều 

thích nghi là khả năng học hỏi từ biến động đó để tái cấu 

trúc. Williams và cộng sự [75] rút ra kết luận rằng doanh 

nghiệp phản ứng hiệu quả nhất trước nghịch cảnh là những 

tổ chức đồng thời có quy trình quản lý khủng hoảng bài bản 

lẫn văn hóa tổ chức linh hoạt. CĐS đóng góp trực tiếp vào 

cả hai điều kiện: hệ thống số cho phép giám sát tình huống 

theo thời gian thực và duy trì hoạt động khi kênh vật lý bị 

gián đoạn; nhân viên được trang bị năng lực số thích nghi 

nhanh hơn với phương thức làm việc mới. Conz và 
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Magnani [76] lập luận rằng sức bền cần được hiểu như một 

quá trình đang diễn ra chứ không phải đặc điểm cố định: 

doanh nghiệp liên tục xây dựng, kiểm nghiệm và củng cố 

sức bền qua từng chu kỳ thử thách và phục hồi. 

Khurana và cộng sự [11] cụ thể hóa điều này: doanh 

nghiệp đã trải qua quá trình thử nghiệm với các công cụ số 

trong giai đoạn bình thường sẽ có năng lực phản ứng nhanh 

hơn khi khủng hoảng buộc họ phải CĐS gấp. Edeh và cộng 

sự [77] xác nhận rằng quan hệ giữa CĐS và sức bền doanh 

nghiệp bị điều tiết bởi mức độ nhân viên cảm thấy được tổ 

chức hỗ trợ và trao quyền. Assaf và cộng sự [78] xác định 

sức bền số, tức năng lực duy trì hoạt động kinh doanh liên 

tục thông qua kênh số khi các kênh vật lý bị gián đoạn, là 

một trong những ưu tiên nghiên cứu quan trọng nhất của 

thập kỷ tới. Ở khía cạnh bền vững môi trường, Bekele và 

cộng sự [79] chứng minh rằng mức độ CĐS cao hơn có 

tương quan thuận chiều với hiệu quả sử dụng năng lượng 

và giảm phát thải carbon trong ngành khách sạn, thông qua 

các cơ chế như hệ thống quản lý năng lượng thông minh, 

phân tích dữ liệu để tối ưu hóa chuỗi cung ứng và số hóa 

quy trình giảm tiêu thụ tài nguyên vật lý. 

4. Bàn luận và đề xuất khung lý thuyết tích hợp IDTF-

SMTE 

4.1. Nền tảng lý thuyết 

Khung IDTF-SMTE được xây dựng trên ba nền tảng lý 

thuyết, được lựa chọn dựa trên tần suất xuất hiện trong văn 

liệu tổng quan, mức độ trích dẫn học thuật và sự phù hợp 

với đặc thù của DNVVN du lịch. 

Nền tảng thứ nhất – lý thuyết năng lực động giải thích 

tại sao một số doanh nghiệp thích nghi thành công với CĐS 

trong khi số khác thất bại. Teece và cộng sự [80] định nghĩa 

năng lực động là khả năng tổ chức tích hợp, xây dựng và 

tái cấu hình các nguồn lực nội tại và ngoại tại trong môi 

trường thay đổi nhanh. Teece [81] mở rộng lý thuyết này 

vào bối cảnh mô hình kinh doanh số, cho thấy vai trò quyết 

định của lãnh đạo cấp cao trong việc nhận diện cơ hội số; 

Teece [82] tiếp tục làm vững chắc nền tảng kinh tế học của 

lý thuyết. Warner và Wäger [83] cụ thể hóa ba nhóm năng 

lực cần thiết cho CĐS: cảm nhận cơ hội, nắm bắt cơ hội và 

tái cấu trúc tổ chức. Khin và Ho [84] bổ sung rằng năng lực 

đổi mới số đóng vai trò biến trung gian, chuyển hóa đầu tư 

công nghệ thành kết quả tổ chức thực sự. 

Nền tảng thứ hai – lý thuyết đổi mới mô hình kinh 

doanh cung cấp công cụ để mô tả những gì thực sự thay đổi 

khi doanh nghiệp du lịch trải qua CĐS. Thang đo ba chiều 

của Clauss [69] cho phép đo lường và so sánh mức độ đổi 

mới giữa các doanh nghiệp. Spieth và cộng sự [70] và Foss 

và Saebi [71] cung cấp bộ khung phân loại giúp doanh 

nghiệp xác định vị trí và lộ trình. Li [72] chứng minh rằng 

trong bối cảnh số hóa, CĐS thường tác động đồng thời lên 

cả ba chiều của mô hình kinh doanh. Nambisan và cộng sự 

[85] và Svahn và cộng sự [86] làm sâu sắc thêm hiểu biết 

về tính mở và phân tán của đổi mới số, trong khi Clauss và 

cộng sự [73] xác nhận năng lực tái định hướng chiến lược 

là chìa khóa biến CĐS thành lợi thế cạnh tranh bền vững. 

Nền tảng thứ ba – lý thuyết sức bền tổ chức phản ánh 

thực tế rằng ngành du lịch đặc biệt nhạy cảm với các cú sốc 

bên ngoài, đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ tăng trưởng mà 

còn phải có khả năng trụ vững và phục hồi. Linnenluecke 

[74] xác định sức bền tổ chức là năng lực kép vừa hấp thụ 

biến động vừa chủ động thích nghi. Conz và Magnani [76] 

nhìn nhận sức bền như một quá trình vận động liên tục thay 

vì trạng thái cố định. Đặc biệt trong bối cảnh DNVVN du 

lịch, Khurana và cộng sự [11] chứng minh rằng CĐS không 

chỉ là công cụ tăng hiệu quả mà còn là cơ chế hình thành 

sức bền như một năng lực động cấp hai [75], [77], [78]. 

4.2. So sánh khung IDTF-SMTE với các khung lý thuyết 

hiện có 

Để làm rõ vị trí và đóng góp của khung đề xuất, mục 

này so sánh IDTF-SMTE với năm khung lý thuyết tiêu biểu 

đã được công bố, gồm ba khung dành cho DNVVN nói 

chung và hai khung dành cho CĐS trong ngành du lịch. 

Việc so sánh được thực hiện trên ba phương diện: các thành 

phần cấu thành, hạn chế khi áp dụng vào bối cảnh DNVVN 

du lịch, và điểm bổ sung cụ thể của khung đề xuất. 

Bảng 4. So sánh khung IDTF-SMTE với  

các khung lý thuyết hiện có 

Khung 

trước 
Thành phần Hạn chế 

Điểm mới của 

IDTF-SMTE 

Slimane và 

cộng sự 

[23] 

Khung tích 

hợp CĐS 

cho 

DNVVN 

Ba nhóm: yếu 

tố thúc đẩy 

bên ngoài, 
năng lực nội 

bộ, kết quả 

CĐS. Xây 
dựng từ tổng 

quan đa 

ngành. 

Áp dụng chung cho 

mọi DNVVN, không 

tính đến đặc thù dịch 
vụ du lịch như tính 

vô hình, sự đồng tạo 

giá trị với khách hàng 
và tính mùa vụ. 

Không có chiều sức 

bền tổ chức. 

Bổ sung chiều sức 

bền tổ chức như kết 

quả chiến lược. Đặc 
thù hóa các thành 

phần theo bối cảnh 

du lịch. Phân định 
quá trình triển khai 

thành ba tầng công 

nghệ. 

Kargas và 

cộng sự 

[22] 

Tổng quan 
hệ thống 

CĐS trong 

DNVVN 

Phân loại các 

nhân tố ảnh 
hưởng CĐS 

thành bốn 

nhóm: công 
nghệ, tổ chức, 

môi trường và 

con người. 

Dừng ở mức phân 
loại nhân tố, chưa 

mô hình hóa các mối 

quan hệ giữa các 

nhóm. Không xác 

định vai trò điều tiết 

hay vòng phản hồi. 

Mô hình hóa quan hệ 

giữa các thành phần, 

trong đó năng lực số 
được đề xuất giữ vai 

trò biến điều tiết. Đề 

xuất bổ sung vòng 

phản hồi từ kết quả 

trở lại bối cảnh. Cả 
hai đề xuất cần được 

kiểm định bằng dữ 

liệu thực nghiệm. 

Zhou và 

cộng sự 

[24] 

Phân tích 
trắc lượng 

thư mục 

CĐS trong 

DNVVN 

Xác định ba 

giai đoạn phát 

triển: số hóa 
dữ liệu, tối ưu 

hóa quy trình, 

chuyển đổi 
mô hình kinh 

doanh. 

Mang tính mô tả xu 
hướng công bố, chưa 

phải khung lý thuyết 

có cấu trúc quan hệ. 
Không giải thích cơ 

chế chuyển dịch giữa 

các giai đoạn. 

Kế thừa ba giai đoạn 
và chuyển hóa thành 

ba tầng công nghệ có 

ngưỡng năng lực đi 
kèm, giải thích cơ 

chế chuyển dịch qua 

năng lực hấp thụ. 

Hess và 

cộng sự 

[30] 

Khung 
chiến lược 

CĐS bốn 

chiều 

Bốn chiều 
quyết định 

chiến lược: sử 

dụng công 

nghệ, thay đổi 

tạo lập giá trị, 

thay đổi cơ 
cấu, khía cạnh 

tài chính. 

Thiết kế cho doanh 

nghiệp lớn có nguồn 

lực và bộ máy quản 

trị đầy đủ. Không đề 

cập năng lực hấp 

thụ, vốn là điểm 

nghẽn của DNVVN. 

Đặt năng lực hấp thụ 

công nghệ làm điều 
kiện tiên quyết. 

Thiết kế lộ trình 

phân tầng phù hợp 
với nguồn lực hạn 

chế của DNVVN du 

lịch. 

Busulwa và 
cộng sự 

[32] 

Khung năng 
lực quản lý 

CĐS khách 

sạn 

Năm nhóm 

năng lực quản 
lý cần thiết 

cho CĐS 

trong ngành 

khách sạn. 

Tập trung vào năng 

lực quản lý cấp cá 
nhân, chưa liên kết 

với kết quả tổ chức. 

Giới hạn ở phân 

ngành khách sạn. 

Đặt năng lực quản lý 
trong quan hệ với 

bối cảnh, quá trình 

triển khai và kết quả 
đa chiều. Mở rộng 

phạm vi ra toàn bộ 

DNVVN du lịch. 

Qua so sánh có thể thấy các khung hiện có đều có giá 

trị riêng nhưng chưa đáp ứng đầy đủ ba yêu cầu đồng thời 
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của bối cảnh DNVVN du lịch. Các khung dành cho 

DNVVN nói chung thiếu đặc thù ngành dịch vụ du lịch; 

các khung dành cho ngành du lịch lại được thiết kế cho 

doanh nghiệp quy mô lớn; còn các phân tích trắc lượng thư 

mục dừng ở mức mô tả xu hướng mà chưa mô hình hóa 

quan hệ. IDTF-SMTE không thay thế các khung này mà 

kết nối và bổ sung, với ba điểm khác biệt được đề xuất: 

năng lực số có thể giữ vai trò biến điều tiết thay vì biến độc 

lập thông thường; mỗi tầng công nghệ có thể gắn với một 

ngưỡng năng lực tối thiểu để tạo thành lộ trình có điều kiện; 

và vòng phản hồi từ kết quả trở lại bối cảnh được đề xuất 

nhằm phản ánh tính động của quá trình CĐS. Cả ba điểm 

này cần được kiểm định bằng dữ liệu thực nghiệm trước 

khi được xem là đặc điểm đã xác lập của khung. 

4.3. Các thành phần của khung IDTF-SMTE 

Trên cơ sở ba nền tảng lý thuyết và kết quả tổng quan 

hệ thống, nghiên cứu đề xuất khung IDTF-SMTE gồm bốn 

thành phần và các mối quan hệ tương tác, được trình bày 

tại Bảng 5 và Hình 2. 

Bảng 5. Các thành phần của khung IDTF-SMTE 

Thành 

phần 

Nội dung 

cốt lõi 
Yếu tố cấu thành 

Nền tảng lý 

thuyết 

1. Bối 
cảnh và 

tiền đề 

Điều kiện 

môi trường 
tạo ra áp lực 

và cơ hội 

CĐS 

• Áp lực cạnh tranh số [35], [36] 

• Chính sách nhà nước [13], 

[14], [16] 

• Tác động gián đoạn [6]–[8], [10] 

• Nhu cầu thị trường [17], [30] 

Năng lực 

động – cảm 

nhận cơ hội 

[80], [83] 

2. Năng 

lực số và 

nguồn lực 

nội tại 

Năng lực 
nền tảng 

quyết định 

tốc độ và 
chiều sâu 

CĐS 

• Năng lực hấp thụ công nghệ 

[42], [43] 

• Năng lực lãnh đạo số [32], [44] 

• Năng lực đổi mới số [84]–[86] 

Năng lực 
động – nắm 

bắt cơ hội 

[80], [83]; 
Năng lực hấp 

thụ [42], [43] 

3. Quá 
trình triển 

khai CĐS 

Ba tầng 

công nghệ 
theo chiều 

sâu và mức 

độ phức tạp 

• Tầng 1: Số hóa dữ liệu và quy 

trình [24], [34] 

• Tầng 2: Đổi mới trải nghiệm – 

AI [46], [50], [51]; thực tế ảo 
và tăng cường [53], [54]; du 

lịch thông minh [39], [49], 

[57]–[61] 

• Tầng 3: Chuyển đổi mô hình kinh 

doanh số [35], [36], [69], [72] 

Đổi mới mô 
hình kinh 

doanh [69]–

[73]; Năng 
lực động – tái 

cấu trúc [80] 

4. Kết 

quả và 

tác động 

Ba chiều 
kết quả 

tương tác và 
củng cố lẫn 

nhau 

• Hiệu quả kinh doanh: doanh 

thu, năng suất [64], [65], [67] 

• Sức bền tổ chức [11], [74], 

[76], [77] 

• Bền vững và giá trị xã hội 

[56], [79] 

Sức bền tổ 

chức [74]–

[78] 

Trong khung IDTF-SMTE, các mối quan hệ được giả 

định là không tuyến tính mà mang tính hệ thống và có vòng 

phản hồi. Bối cảnh và tiền đề (Thành phần 1) cung cấp áp 

lực và cơ hội để khởi động quá trình CĐS, đồng thời tác 

động trực tiếp đến quá trình triển khai. Năng lực số và 

nguồn lực nội tại (Thành phần 2) được đề xuất giữ vai trò 

biến điều tiết: với cùng một mức áp lực từ môi trường bên 

ngoài, dự kiến doanh nghiệp có năng lực cao hơn sẽ triển 

khai CĐS sâu hơn và nhanh hơn [80], [83]. Theo đề xuất 

này, Thành phần 2 không nằm trong chuỗi tuần tự giữa 

Thành phần 1 và Thành phần 3, mà có thể tác động vào 

cường độ của mối quan hệ giữa hai thành phần; cách đặt 

vấn đề đó cần được kiểm định qua P2 và P3. Quá trình triển 

khai (Thành phần 3) được phân định theo ba tầng công 

nghệ với mức độ phức tạp và yêu cầu năng lực tăng dần, 

phù hợp với đặc thù nguồn lực hạn chế của DNVVN. Kết 

quả CĐS (Thành phần 4) theo ba chiều được đề xuất là 

tương tác và củng cố lẫn nhau, đồng thời có thể tác động 

ngược lên Thành phần 1 thông qua việc định hình lại áp lực 

cạnh tranh và môi trường ngành; các quan hệ này cần được 

kiểm định qua P6 đến P8. 

Về trạng thái nhận thức luận, IDTF-SMTE là khung 

khái niệm được xây dựng bằng phương pháp tổng hợp văn 

liệu, không phải từ kiểm định trên dữ liệu doanh nghiệp. 

Ba điểm mới của khung, gồm vai trò điều tiết của năng 

lực số, ngưỡng năng lực gắn với từng tầng công nghệ và 

vòng phản hồi từ kết quả trở lại bối cảnh, là các suy luận 

lý thuyết rút ra từ việc đối chiếu những phát hiện rời rạc 

trong tài liệu, chưa phải các quan hệ đã được xác lập bằng 

bằng chứng trực tiếp. Mỗi suy luận dựa trên ít nhất hai 

nguồn độc lập trong mẫu tổng quan; tuy nhiên, mức độ 

tin cậy của chúng chỉ có thể được xác định qua kiểm định 

trên dữ liệu thực tế. Trên cơ sở đó, mục 4.5 cụ thể hóa các 

suy luận này thành hệ thống mệnh đề kèm biến số và gợi 

ý thiết kế kiểm định. 

 

Hình 2. Khung lý thuyết tích hợp IDTF-SMTE và  

các mối quan hệ phản hồi 

4.4. Hàm ý lý thuyết và thực tiễn 

4.4.1. Đóng góp về lý thuyết 

Bảng 6 phân định rõ nội dung kế thừa, nội dung điều 

chỉnh theo bối cảnh và đóng góp mới của từng thành phần 

trong khung đề xuất. 

Bảng 6 cho thấy khung IDTF-SMTE không phải là 

một cấu trúc hoàn toàn mới mà là kết quả của việc kế thừa 

có chọn lọc, điều chỉnh theo bối cảnh và bổ sung ở những 

điểm còn thiếu. Phần lớn các thành phần cấu thành đều có 

nguồn gốc từ các khung đã được kiểm chứng, điều này 

bảo đảm nền tảng lý thuyết vững chắc cho khung đề xuất. 

Ba đóng góp mới của khung, đều ở dạng đề xuất lý thuyết 

cần được kiểm định, gồm: đề xuất vai trò biến điều tiết 

của năng lực số thay vì xem đây là một biến độc lập trong 

chuỗi tuyến tính; đề xuất gắn mỗi tầng công nghệ với một 

ngưỡng năng lực tối thiểu để tạo thành lộ trình triển khai 

có điều kiện phù hợp với nguồn lực hạn chế của DNVVN 

du lịch; và đề xuất vòng phản hồi từ kết quả trở lại bối 

cảnh nhằm phản ánh tính động của quá trình CĐS. Ba 

điểm này, dù khiêm tốn về quy mô, có thể giúp giải thích 

tại sao cùng một mức đầu tư công nghệ lại dẫn đến kết 
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quả rất khác nhau giữa các doanh nghiệp, nếu được dữ 

liệu thực nghiệm xác nhận. 

Bảng 6. Phân định nội dung kế thừa và đóng góp mới của  

khung IDTF-SMTE 

Thành 

phần 
Nội dung kế thừa 

Nội dung điều 

chỉnh 
Đóng góp mới 

Thành 

phần 1 

Bối cảnh 

và tiền đề 

Kế thừa từ khung 
phân loại nhân tố 

của Kargas và 

cộng sự [22] và 
nhóm yếu tố thúc 

đẩy bên ngoài của 

Slimane và cộng 

sự [23]. 

Bổ sung nhóm 

nhân tố chính 
sách nhà nước 

và hạ tầng số 

công phù hợp 
bối cảnh Việt 

Nam. 

Không có thành phần 

hoàn toàn mới; đóng 
góp nằm ở việc bối 

cảnh hóa. 

Thành 

phần 2 

Năng lực 
số và 

nguồn lực 

nội tại 

Kế thừa ba nhóm 

năng lực cảm 

nhận, nắm bắt, tái 
cấu trúc từ Warner 

và Wäger [83]. 

Bổ sung năng 
lực hấp thụ công 

nghệ [42], [43] 

vốn không có 
trong các khung 

CĐS du lịch 

hiện hành. 

Đóng góp mới: đề xuất 

vai trò biến điều tiết 
của thành phần này 

thay vì biến độc lập 

tuần tự; cần được kiểm 

định qua P2, P3. 

Thành 

phần 3 

Quá trình 

triển khai 

Kế thừa ba giai 

đoạn phát triển 
CĐS của Zhou và 

cộng sự [24]. 

Chuyển hóa từ 

ba giai đoạn mô 

tả sang ba tầng 
công nghệ có 

ngưỡng năng 

lực đi kèm. 

Đóng góp mới: đề xuất 

gắn mỗi tầng với một 

ngưỡng năng lực tối 
thiểu, tạo thành lộ trình 

có điều kiện; cần được 

kiểm định qua P4, P5. 

Thành 

phần 4 

Kết quả 

và tác 

động 

Kế thừa chiều hiệu 

quả kinh doanh từ 

các nghiên cứu 
thực nghiệm [64], 

[65], [67]. 

Bổ sung chiều 

sức bền tổ chức 
[74], [76] và 

chiều bền vững 

[79] vào cùng 

cấu trúc kết quả. 

Đóng góp mới: đề xuất 

quan hệ tương tác và 
củng cố lẫn nhau giữa 

ba chiều kết quả; cần 

được kiểm định qua 

P6, P7. 

Quan hệ 

hệ thống 

Các khung hiện có 

chủ yếu trình bày 
quan hệ tuyến tính 

một chiều. 

Không có nội 

dung kế thừa 

trực tiếp. 

Đóng góp mới: đề xuất 

vòng phản hồi từ 
Thành phần 4 trở lại 

Thành phần 1, phản 
ánh tính động và tích 

lũy của CĐS; cần được 

kiểm định qua P8. 

Bên cạnh đó, khung đề xuất mở rộng lý thuyết năng lực 

động vào lĩnh vực dịch vụ du lịch với những đặc thù khác 

biệt so với các ngành sản xuất và công nghệ cao vốn là bối 

cảnh gốc của lý thuyết này: tính vô hình của dịch vụ, mức 

độ tham gia trực tiếp của khách hàng trong quá trình tạo ra 

giá trị, và sự nhạy cảm cao với bối cảnh địa phương. 

Nghiên cứu cũng cung cấp lập luận có căn cứ về tính đặc 

thù của DNVVN du lịch so với DNVVN thuộc ngành khác 

lẫn so với doanh nghiệp du lịch quy mô lớn, những khác 

biệt không chỉ về quy mô mà còn về cấu trúc năng lực, hành 

vi ra quyết định và mức độ nhạy cảm với rủi ro. 

4.4.2. Hàm ý chính sách và quản lý doanh nghiệp 

Do khung đề xuất chưa qua kiểm định thực nghiệm, các 

hàm ý dưới đây là những định hướng có cơ sở lý thuyết để 

tham khảo, chưa phải khuyến nghị đã được chứng minh 

bằng dữ liệu trong nước; mức độ vững chắc của chúng phụ 

thuộc vào kết quả kiểm định các mệnh đề tại mục 4.5. 

Đối với nhà quản lý DNVVN du lịch, khung IDTF-

SMTE gợi ý một lộ trình CĐS phân tầng, tuần tự và phù 

hợp với thực tế nguồn lực hạn chế. Thay vì triển khai đồng 

thời nhiều công nghệ, các doanh nghiệp nên ưu tiên củng 

cố Thành phần 2 trước: xây dựng năng lực hấp thụ công 

nghệ và phát triển nguồn nhân lực số như điều kiện nền 

tảng, trước khi triển khai các tầng công nghệ phức tạp hơn 

trong Thành phần 3. Gợi ý này dựa trên lập luận của lý 

thuyết năng lực hấp thụ [42], [43] và cần được kiểm chứng 

qua mệnh đề P4, P5: doanh nghiệp thiếu năng lực hấp thụ 

khó chuyển hóa đầu tư công nghệ thành kết quả thực sự, 

bất kể công nghệ đó tiên tiến đến đâu. 

Về thứ tự ưu tiên công nghệ, trong giai đoạn đầu các 

công cụ số chi phí thấp như kênh OTA và quản lý đánh giá 

trực tuyến là điểm khởi đầu phù hợp để tích lũy kinh 

nghiệm và dòng tiền trước khi đầu tư vào AI hay công nghệ 

thực tế ảo vốn đòi hỏi nguồn lực lớn hơn nhiều. Xuyên suốt 

quá trình đó, đầu tư vào văn hóa tổ chức đổi mới số và năng 

lực lãnh đạo chiến lược cần được duy trì song hành, vì đây 

là yếu tố quyết định tính bền vững của CĐS về dài hạn. 

CĐS cần được nhìn nhận như chiến lược chuyển đổi tổ 

chức toàn diện, không phải đầu tư công nghệ đơn lẻ. 

Đối với nhà hoạch định chính sách, kết quả nghiên cứu 

chỉ ra rằng các chương trình hỗ trợ CĐS hiện hành cần 

được thiết kế lại theo hướng có mục tiêu và phân tầng rõ 

ràng hơn cho DNVVN du lịch, thay vì áp dụng chung một 

chính sách cho mọi loại hình doanh nghiệp và ngành nghề 

[13], [14]. Bốn ưu tiên chính sách được xác định gồm: đầu 

tư vào hạ tầng số dùng chung cho ngành du lịch, đặc biệt 

tại các địa phương còn khoảng cách số lớn; thiết kế chương 

trình đào tạo nhân lực số chuyên ngành du lịch gắn với yêu 

cầu thực tiễn của DNVVN thay vì đào tạo kỹ thuật thuần 

túy; xây dựng cơ chế hỗ trợ tài chính linh hoạt phù hợp với 

chu kỳ dòng tiền đặc thù của doanh nghiệp du lịch nhỏ; và 

thúc đẩy hình thành hệ sinh thái du lịch số kết nối DNVVN 

với các nền tảng công nghệ, nhà cung cấp giải pháp số và 

tổ chức hỗ trợ. 

4.5. Hệ thống mệnh đề nghiên cứu có thể kiểm chứng 

Giá trị khoa học của một khung lý thuyết xây dựng từ 

tổng quan tài liệu phụ thuộc vào mức độ cụ thể của các 

quan hệ được đề xuất, sao cho các quan hệ này có thể 

được kiểm chứng hoặc bác bỏ bằng dữ liệu thực nghiệm. 

Mục này cụ thể hóa khung IDTF-SMTE thành tám mệnh 

đề, sắp xếp theo bốn nhóm tương ứng với bốn loại quan 

hệ trong khung: quan hệ chính giữa bối cảnh và triển khai 

(P1), quan hệ điều tiết của năng lực số (P2, P3), hiệu ứng 

ngưỡng giữa các tầng công nghệ (P4, P5), và quan hệ giữa 

các chiều kết quả cùng vòng phản hồi (P6 đến P8). Mỗi 

mệnh đề được trình bày kèm biến số chính và gợi ý thiết 

kế kiểm định tại Bảng 7. Các mệnh đề được phát biểu ở 

thể khẳng định theo thông lệ trình bày mệnh đề nghiên 

cứu; đây là những quan hệ được đề xuất và cần được kiểm 

định, không phải những quan hệ đã được xác lập bằng 

bằng chứng. 

Tám mệnh đề có thứ tự ưu tiên kiểm định khác nhau. 

P2 và P3 là then chốt nhất, vì nếu vai trò điều tiết của năng 

lực số không được xác nhận thì đóng góp lý thuyết trung 

tâm của khung không còn cơ sở. P4 và P5 kiểm định giả 

thuyết về ngưỡng năng lực, vốn là căn cứ của gợi ý về lộ 

trình triển khai tuần tự tại mục 4.4.2. P6 và P7 đòi hỏi dữ 

liệu nhiều thời điểm nên khó thực hiện hơn, nhưng cần thiết 

để xác nhận cấu trúc đa chiều của kết quả CĐS. P8 nằm ở 

cấp điểm đến chứ không phải cấp doanh nghiệp, nên cần 

thiết kế nghiên cứu riêng và có thể kiểm định độc lập với 

bảy mệnh đề còn lại. 
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Bảng 7. Hệ thống mệnh đề nghiên cứu rút ra từ khung IDTF-SMTE 

Mã Nội dung mệnh đề Biến số chính 
Gợi ý thiết kế 

kiểm định 

P1 

Mức độ áp lực từ bối cảnh, 

gồm áp lực cạnh tranh số, 

tác động gián đoạn và 
chính sách hỗ trợ, có quan 

hệ thuận chiều với chiều 

sâu triển khai CĐS của 

DNVVN du lịch. 

Biến độc lập: áp 

lực bối cảnh. Biến 

phụ thuộc: chiều 

sâu triển khai CĐS 
(tầng 1 đến tầng 

3). 

Khảo sát theo thiết 

kế cắt ngang; hồi 

quy hoặc mô hình 
cấu trúc tuyến tính, 

kiểm soát quy mô 

và thâm niên 

doanh nghiệp. 

P2 

Năng lực hấp thụ công 

nghệ điều tiết quan hệ 

giữa áp lực bối cảnh và 
chiều sâu triển khai CĐS: 

quan hệ này mạnh hơn ở 

doanh nghiệp có năng 

lực hấp thụ cao. 

Biến điều tiết: 

năng lực hấp thụ 

công nghệ, đo theo 
thang của Zahra 

và George [43] 

hiệu chỉnh cho 

ngành du lịch. 

Phân tích điều tiết 

bằng biến tích, 
hoặc phân tích đa 

nhóm theo mức 

năng lực hấp thụ. 

P3 

Năng lực lãnh đạo số 
điều tiết quan hệ trên: ở 

doanh nghiệp mà người 

lãnh đạo thiếu cam kết 
chiến lược, áp lực bên 

ngoài không chuyển hóa 

thành hành động CĐS. 

Biến điều tiết: 

năng lực và cam 

kết lãnh đạo số, đo 
ở cấp chủ doanh 

nghiệp. 

Như P2; bổ sung 
phỏng vấn sâu chủ 

doanh nghiệp để 

làm rõ cơ chế. 

P4 

Tồn tại ngưỡng năng lực 
số tối thiểu cho mỗi tầng 

công nghệ: đầu tư vào 

tầng cao hơn khi chưa 
đạt ngưỡng của tầng dưới 

không cải thiện hiệu quả 

kinh doanh. 

Biến độc lập: 
khoảng cách giữa 

năng lực hiện có và 

ngưỡng của tầng 
đang đầu tư. Biến 

phụ thuộc: hiệu 

quả kinh doanh. 

Hồi quy ngưỡng 

hoặc hồi quy phân 

đoạn; so sánh 
nhóm đạt và chưa 

đạt ngưỡng. 

P5 

Với cùng mức đầu tư 
công nghệ, doanh nghiệp 

triển khai tuần tự qua ba 

tầng đạt kết quả cao hơn 
doanh nghiệp bỏ qua 

tầng trung gian. 

Biến phân loại: lộ 
trình tuần tự hay 

nhảy tầng. Biến 

kiểm soát: tổng 
mức đầu tư công 

nghệ. 

So sánh nhóm có 

đối sánh, hoặc 

nghiên cứu trường 

hợp đa điểm. 

P6 

Chiều sâu triển khai CĐS 

có quan hệ thuận chiều 

với cả ba chiều kết quả; 

tác động lên sức bền tổ 

chức xuất hiện với độ trễ 

dài hơn so với tác động 

lên hiệu quả kinh doanh. 

Biến phụ thuộc: 
hiệu quả kinh 

doanh, sức bền tổ 

chức, giá trị bền 
vững, đo ở nhiều 

thời điểm. 

Dữ liệu bảng hoặc 

khảo sát nhiều đợt; 

phân tích độ trễ. 

P7 

Sức bền tổ chức và hiệu 

quả kinh doanh củng cố 

lẫn nhau theo thời gian. 

Quan hệ hai chiều 

giữa hai biến kết 

quả, đo ở ít nhất 
hai thời điểm cách 

nhau từ mười hai 

tháng. 

Mô hình trễ chéo 

trên dữ liệu bảng 

(cross-lagged panel 
model), ưu tiên 

biến thể có hệ số 

chặn ngẫu nhiên. 

P8 

Kết quả CĐS của nhóm 
doanh nghiệp tiên phong 

làm gia tăng áp lực cạnh 

tranh số ở cấp điểm đến, 
qua đó thúc đẩy CĐS của 

các doanh nghiệp còn lại 

ở giai đoạn sau. 

Biến ở cấp điểm 
đến (cấp 2): tỷ lệ 

doanh nghiệp đã 

CĐS tại điểm đến 
ở giai đoạn trước. 

Biến phụ thuộc 

(cấp 1): mức độ 
CĐS của các 

doanh nghiệp còn 

lại ở giai đoạn sau. 

Phân tích đa cấp, 
doanh nghiệp lồng 

trong điểm đến; dữ 

liệu nhiều đợt; 
kiểm soát các đặc 

điểm chung của 

điểm đến. 

Mức độ bằng chứng hiện có không đồng đều giữa tám 

mệnh đề, và sự khác biệt này quyết định mức độ tin cậy có 

thể gán cho mỗi mệnh đề ở thời điểm hiện tại. Kết quả mã 

hóa chiều phương pháp cho thấy mẫu tổng quan có một đặc 

điểm bao trùm về thiết kế nghiên cứu: trong toàn bộ các 

nghiên cứu thực chứng được đưa vào tổng hợp, chỉ một 

công trình sử dụng thiết kế nhiều đợt có độ trễ [79], một 

công trình mô hình hóa quan hệ điều tiết [77] và một công 

trình mô hình hóa quan hệ trung gian [84]; không có công 

trình nào sử dụng mô hình đa cấp hoặc ước lượng ngưỡng. 

Phần lớn bằng chứng vì vậy là bằng chứng về quan hệ đồng 

thời giữa hai biến, đo tại một thời điểm và ở một cấp phân 

tích duy nhất. 

Đặc điểm đó phân tách tám mệnh đề thành hai nhóm. 

P1 và P6 nằm trong phạm vi thiết kế của các nghiên cứu 

hiện có: quan hệ giữa chiều sâu triển khai CĐS và hiệu quả 

kinh doanh đã được ước lượng trực tiếp trên dữ liệu doanh 

nghiệp [64], [65], [67], còn quan hệ giữa áp lực bối cảnh 

và mức độ triển khai có bằng chứng gián tiếp từ các nghiên 

cứu về rào cản và yếu tố thúc đẩy [10], [40], [44]; ở hai 

mệnh đề này, tổng quan chủ yếu thực hiện vai trò tập hợp 

và hệ thống hóa bằng chứng sẵn có. P2, P3, P4, P7 và P8 

nằm ngoài phạm vi đó, vì mỗi mệnh đề đòi hỏi một loại 

thiết kế chưa xuất hiện trong mẫu tổng quan. 

Hệ quả cụ thể khác nhau theo từng mệnh đề. Với P2 và 

P3, nghiên cứu duy nhất mô hình hóa năng lực số như một 

khái niệm có vị trí xác định trong mô hình [84] đặt năng 

lực này ở vai trò biến độc lập tác động qua trung gian đổi 

mới số, tức một mô hình thay thế cạnh tranh trực tiếp với 

giả định điều tiết của khung; nghiên cứu duy nhất có biến 

điều tiết [77] lại sử dụng biến cảm nhận về sự hỗ trợ của tổ 

chức chứ không phải năng lực số. Vì vậy chưa có bằng 

chứng nào phân định được giữa hai cách đặt vấn đề trung 

gian và điều tiết, và đề xuất của khung chỉ nên được xem 

là giả thuyết ưu tiên kiểm định. Với P4, [24] mô tả ba giai 

đoạn phát triển quan sát được chứ không ước lượng điểm 

gãy trong quan hệ giữa đầu tư công nghệ và kết quả; tổng 

quan vì vậy chỉ xác lập được thứ tự các tầng công nghệ, 

chưa xác lập được giá trị ngưỡng, nên P4 cần được kiểm 

định theo hai bước là kiểm tra sự tồn tại của ngưỡng trước 

khi ước lượng độ lớn. Với P7, quan hệ củng cố lẫn nhau 

đòi hỏi ít nhất hai đợt đo, trong khi nghiên cứu nhiều đợt 

duy nhất trong nghiên cứu [79] lại đo quan hệ giữa CĐS và 

tính bền vững môi trường chứ không phải giữa sức bền tổ 

chức và hiệu quả kinh doanh; bằng chứng hiện có về hai 

chiều kết quả [74], [76], [77] đều là quan hệ đồng thời, nên 

chưa loại trừ được giải thích thay thế rằng cả hai cùng chịu 

tác động của một yếu tố thứ ba như quy mô nguồn lực. Với 

P8, không có nghiên cứu nào trong mẫu tổng quan thu thập 

dữ liệu đồng thời ở cấp doanh nghiệp và cấp điểm đến: các 

nghiên cứu cấp điểm đến [16], [26], [58] và các nghiên cứu 

cấp doanh nghiệp tồn tại tách rời nhau, nên suy luận về 

vòng phản hồi hiện chịu nguy cơ mắc ngụy biện sinh thái 

(ecological fallacy), tức quy kết cho doanh nghiệp một 

quan hệ chỉ quan sát được ở cấp địa bàn. 

Từ đó có thể rút ra ba hệ quả chung đối với cách diễn 

giải kết quả của bài báo. Thứ nhất, trong các đóng góp nêu 

tại mục 4.4.1, phần kế thừa và bối cảnh hóa dựa trên bằng 

chứng trực tiếp, còn ba điểm mới gắn với P2, P3, P4, P7 và 

P8 có giá trị như giả thuyết có cơ sở lý thuyết chứ chưa 

phải kết luận. Thứ hai, các hàm ý quản lý tại mục 4.4.2, đặc 

biệt là khuyến nghị về lộ trình triển khai tuần tự và thứ tự 

ưu tiên đầu tư công nghệ, phụ thuộc vào P4 và P5; nếu giả 

thuyết ngưỡng không được dữ liệu xác nhận thì khuyến 

nghị này cần được xem xét lại. Thứ ba, ba mệnh đề có 

khoảng cách lớn nhất giữa suy luận và bằng chứng là P4, 

P7 và P8 cũng chính là ba mệnh đề đòi hỏi những thiết kế 

chưa xuất hiện trong mẫu tổng quan, gồm ước lượng 

ngưỡng, dữ liệu nhiều đợt và mô hình đa cấp; việc kiểm 
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định vì vậy nên được tổ chức theo lộ trình nhiều giai đoạn 

thay vì trong một nghiên cứu đơn lẻ. 

4.6. Điều kiện chuyển giao khung IDTF-SMTE sang bối 

cảnh Việt Nam 

Như đã phân tích tại mục 3.1, chỉ chín trong 86 tài liệu 

tổng quan nghiên cứu bối cảnh Việt Nam, còn phần lớn 

bằng chứng nền tảng của khung đến từ các nền kinh tế phát 

triển. Vì vậy, việc vận dụng khung vào thực tiễn trong nước 

không thể là thao tác chuyển giao trực tiếp. Bảng 8 xác định 

bảy điều kiện ranh giới; với mỗi điều kiện, bảng nêu giả 

định ngầm của khung gốc, đặc điểm khác biệt của bối cảnh 

Việt Nam và hướng hiệu chỉnh khi kiểm định các mệnh đề 

tại mục 4.5. 

Bảng 8. Điều kiện chuyển giao khung IDTF-SMTE sang bối 

cảnh Việt Nam 

Điều kiện 

ranh giới 

Giả định của 

khung gốc 

Đặc điểm bối 

cảnh Việt Nam 

Hướng hiệu chỉnh 

khi vận dụng 

Cấu trúc sở 

hữu và ra 

quyết định 

Có sự phân 

tách giữa chủ 

sở hữu và bộ 

máy quản lý; 

quyết định 

CĐS là kết quả 

của quy trình 

quản trị tập thể. 

DNVVN du lịch 

chủ yếu là doanh 

nghiệp gia đình 

hoặc hộ kinh 

doanh, quyền 

quyết định tập 

trung vào chủ 

doanh nghiệp. 

Đo năng lực lãnh 

đạo số ở cấp cá 

nhân chủ doanh 

nghiệp khi kiểm 

định P3. 

Vai trò của 

nhà nước 

Nhà nước tạo 

khung pháp lý, 

thị trường dẫn 

dắt quá trình số 

hóa. 

Nhà nước dẫn dắt 

trực tiếp qua 

chương trình 

quốc gia và đầu 

tư hạ tầng số 

công [13], [14]. 

Tăng trọng số nhân 

tố chính sách trong 

Thành phần 1; bổ 

sung biến mức độ 

tiếp cận chương 

trình hỗ trợ khi 

kiểm định P1. 

Mức độ 

đồng đều 

của hạ tầng 

số 

Hạ tầng số sẵn 

có và tương đối 

đồng đều giữa 

các địa bàn. 

Chênh lệch lớn 

giữa đô thị và các 

địa bàn du lịch 

vùng sâu, vùng xa 

[15], [16], [41]. 

Đưa chất lượng hạ 

tầng số địa phương 

thành biến kiểm 

soát bắt buộc. 

Cơ cấu thị 

trường 

khách 

Khách quốc tế 

chiếm tỷ trọng 

chi phối, hành 

vi đặt dịch vụ 

tương đối đồng 

nhất. 

Khách nội địa 

chiếm tỷ trọng 

lớn, với hành vi 

số và kênh tiếp 

cận khác biệt. 

Phân tách mẫu theo 

cơ cấu khách khi 

kiểm định quan hệ 

giữa CĐS và hiệu 

quả kinh doanh. 

Cấu trúc 

kênh phân 

phối số 

Nền tảng OTA 

quốc tế là kênh 

phân phối số 

chủ đạo [35], 

[36]. 

Bên cạnh OTA, 

mạng xã hội và 

ứng dụng nhắn 

tin là kênh bán 

hàng quan trọng. 

Mở rộng khái niệm 

nền tảng số ở 

Thành phần 3 để 

bao gồm kênh 

mạng xã hội. 

Nguồn 

nhân lực số 

Thị trường lao 

động số phát 

triển, doanh 

nghiệp có thể 

tuyển dụng hoặc 

thuê ngoài năng 

lực còn thiếu. 

Thiếu hụt nhân 

lực số chuyên 

ngành du lịch; 

đào tạo thiên về 

kỹ năng phục vụ 

truyền thống 

[34]. 

Bổ sung biến khả 

năng tiếp cận nhân 

lực số vào Thành 

phần 2 khi kiểm 

định P2. 

Tính mùa 

vụ và chu 

kỳ dòng 

tiền 

Dòng tiền tương 

đối ổn định, cho 

phép đầu tư có 

thời gian hoàn 

vốn dài. 

Tính mùa vụ cao 

khiến dòng tiền 

biến động, hạn 

chế khả năng đầu 

tư liên tục. 

Đưa tính mùa vụ 

thành biến kiểm 

soát khi đo hiệu 

quả kinh doanh ở 

P4 và P6. 

Bảy điều kiện trên không có trọng số như nhau. Ba điều 

kiện đầu tác động đến chính cấu trúc quan hệ trong khung, 

nên nếu bỏ qua thì kết quả kiểm định có nguy cơ sai lệch 

hệ thống; bốn điều kiện còn lại chủ yếu ảnh hưởng đến cách 

đo lường biến số và có thể xử lý bằng biến kiểm soát hoặc 

phân tách mẫu. Từ đó có thể thấy khung IDTF-SMTE ở 

dạng hiện tại phù hợp nhất với DNVVN du lịch tại các đô 

thị du lịch lớn, nơi hạ tầng số và thị trường lao động gần 

với giả định của khung gốc. Với hộ kinh doanh du lịch cộng 

đồng và doanh nghiệp tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, khung 

cần được hiệu chỉnh đáng kể trước khi vận dụng. 

5. Kết luận 

Bài báo đã trình bày kết quả tổng quan hệ thống 86 

nghiên cứu và tài liệu liên quan về CĐS trong DNVVN du 

lịch, từ đó đề xuất khung lý thuyết tích hợp IDTF-SMTE. 

Nghiên cứu rút ra bốn phát hiện chính sau đây. 

Một là, CĐS trong DNVVN du lịch là quá trình đa tầng 

và phức tạp, diễn ra theo ba cấp độ kế tiếp nhau: số hóa dữ 

liệu và quy trình vận hành, đổi mới trải nghiệm khách hàng 

thông qua công nghệ, và chuyển đổi toàn diện mô hình kinh 

doanh. Mỗi cấp độ đòi hỏi năng lực và nguồn lực khác 

nhau, do đó không thể rút gọn CĐS thành việc ứng dụng 

một công nghệ đơn lẻ hay áp dụng nguyên vẹn mô hình từ 

doanh nghiệp lớn. 

Hai là, năng lực số nội tại được đề xuất giữ vai trò điều 

tiết, ảnh hưởng đến tốc độ và hiệu quả của quá trình CĐS. 

Trong đó, năng lực hấp thụ công nghệ là khả năng nhận 

diện, tiếp nhận và ứng dụng tri thức số từ bên ngoài; năng 

lực lãnh đạo chiến lược số là khả năng định hướng tầm nhìn 

dài hạn và huy động nguồn lực; còn năng lực đổi mới số là 

khả năng liên tục sáng tạo sản phẩm, dịch vụ và quy trình 

mới. Cùng một môi trường công nghệ và chính sách hỗ trợ, 

doanh nghiệp có năng lực nội tại cao hơn được dự kiến sẽ 

triển khai CĐS sâu hơn và thu được kết quả bền vững hơn; 

quan hệ này cần được kiểm định qua mệnh đề P2 và P3. 

Ba là, các công nghệ AI, du lịch thông minh, blockchain, 

thực tế ảo và thực tế tăng cường đang tạo ra những cơ hội 

mới để DNVVN du lịch cải thiện trải nghiệm khách hàng và 

tối ưu hóa vận hành. Tuy nhiên, giá trị thực của các công 

nghệ này có thể chỉ được hiện thực hóa khi doanh nghiệp có 

đủ năng lực hấp thụ và nền tảng tổ chức để tích hợp chúng 

vào mô hình kinh doanh một cách có hệ thống. 

Bốn là, kết quả CĐS không thể đo lường đơn giản qua 

hiệu quả kinh doanh ngắn hạn. Tổng quan hệ thống cho 

thấy CĐS tạo ra ba nhóm kết quả có tính tương tác và củng 

cố lẫn nhau: hiệu quả kinh doanh thể hiện qua tăng trưởng 

doanh thu, năng suất lao động và khả năng cạnh tranh; sức 

bền tổ chức thể hiện qua khả năng chịu đựng các cú sốc, 

phục hồi nhanh sau gián đoạn và thích nghi linh hoạt; và 

giá trị bền vững thể hiện qua việc giảm tác động môi 

trường, tăng tính minh bạch chuỗi cung ứng và đóng góp 

vào phát triển du lịch có trách nhiệm. 

Bên cạnh những đóng góp trên, nghiên cứu cũng có một 

số hạn chế cần được xem xét thấu đáo. Thứ nhất, phạm vi 

86 tài liệu tổng quan, dù được lựa chọn có hệ thống theo 

quy trình PRISMA, vẫn có thể chưa bao phủ đầy đủ toàn 

bộ văn liệu hiện có, đặc biệt là các nghiên cứu trong nước 

chưa được lập chỉ mục trên cơ sở dữ liệu quốc tế. Thứ hai, 

nền bằng chứng thực nghiệm về bối cảnh Việt Nam và các 

nền kinh tế đang phát triển còn hạn chế: chỉ chín công trình, 

sáu trong số đó tập trung tại ba đô thị lớn và chỉ ba công 

trình trực tiếp nghiên cứu CĐS tại doanh nghiệp du lịch, 

nên các nhận định về bối cảnh trong nước mang tính chỉ 
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báo hơn là tính đại diện. Thứ ba, khung IDTF-SMTE là 

khung khái niệm xây dựng từ tổng quan tài liệu; ba quan 

hệ trung tâm của khung là vai trò điều tiết của năng lực số, 

hiệu ứng ngưỡng giữa các tầng công nghệ và vòng phản 

hồi ở cấp điểm đến vẫn là suy luận lý thuyết, chưa được 

kiểm định trên dữ liệu doanh nghiệp. Thứ tư, việc đánh giá 

chất lượng tài liệu và mã hóa do một tác giả thực hiện có 

thể chịu ảnh hưởng của sai lệch chủ quan, dù đã áp dụng 

quy trình mã hóa hai lần cùng quy trình xử lý khác biệt mô 

tả tại mục 2.6 để giảm thiểu; ngoài ra, độ phủ bối cảnh của 

tổng quan phụ thuộc một phần vào nhóm tài liệu chất lượng 

trung bình, vốn có mức minh bạch phương pháp thấp hơn 

nhóm chất lượng cao. 

Từ những hạn chế này, bốn hướng nghiên cứu được đề 

xuất. Trước hết là kiểm định tám mệnh đề tại mục 4.5, ưu 

tiên P2 và P3 về vai trò điều tiết của năng lực số. Tiếp theo 

là mở rộng nền bằng chứng trong nước ra các địa bàn du 

lịch ngoài ba đô thị lớn và các loại hình còn thiếu vắng như 

dịch vụ ăn uống, vận chuyển du lịch và du lịch cộng đồng. 

Thứ ba là phát triển thang đo mức độ CĐS dành riêng cho 

DNVVN du lịch Việt Nam, có tính đến bảy điều kiện 

chuyển giao tại mục 4.6. Cuối cùng là nghiên cứu trường 

hợp theo phương pháp hỗn hợp về các DNVVN du lịch 

thành công và thất bại trong CĐS, nhằm làm rõ cơ chế hình 

thành ngưỡng năng lực mà phương pháp định lượng khó 

nắm bắt đầy đủ. 

Danh mục từ viết tắt 

Viết tắt Tiếng Việt Tiếng Anh 

AI Trí tuệ nhân tạo Artificial Intelligence 

AR Thực tế tăng cường Augmented Reality 

CĐS Chuyển đổi số Digital Transformation (DT) 

DNVVN Doanh nghiệp vừa 

và nhỏ 

Small and Medium Enterprises 

(SMEs) 

ICT Công nghệ thông tin 

và truyền thông 

Information and Communication 

Technology 

IDTF-SMTE Khung lý thuyết tích 
hợp CĐS trong 

DNVVN du lịch 

Integrated Digital Transformation 
Framework for Small and 

Medium Tourism Enterprises 

OTA Nền tảng đặt phòng/ 
dịch vụ du lịch trực 

tuyến 

Online Travel Agency 

PRISMA Các mục báo cáo ưu 

tiên cho tổng quan 

hệ thống 

Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-

Analyses 

SLR Tổng quan hệ thống 

tài liệu 

Systematic Literature Review 

VR Thực tế ảo Virtual Reality 
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